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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cở sở 

- Tên chủ Cơ sở: Công ty TNHH Regina Miracle International Hưng Yên. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô đất số L6, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối, Phường Dị 

Sử, Thị Xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. 

- Điện thoại:  0221.3972520  - Fax: 0221.3972540 

- Website: www.reginamiracle.com.vn  

- Người đại diện theo pháp luật: Ông YIU KA SO 

+ Chức danh: Tổng Giám đốc.   

+ Sinh ngày: 25/10/1973    Quốc tịch: Trung Quốc 

+ Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài 

+ Số giấy tờ pháp lí của cá nhân: HJ2366078 

+ Ngày cấp: 22/11/2023 Nơi cấp: cơ quan nhập cư đặc khu hành chính Hồng 

Kông – Trung Quốc. 

+ Địa chỉ thường trú: Units 1003-1010/F, Tower A Regent Center, 63 Wo Yi Hop 

Road, Kwai Chung, New Territories, Hồng Kông, Trung Quốc. 

+ Địa chỉ liên lạc: Số 9, Đường Đông Tây, Khu Đô Thị CN&DV VSIP Hải 

Phòng, Xã Dương Quan, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0901038658 đăng ký lần đầu ngày 18 

tháng 7 năm 2018 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 04 tháng 6 năm 2024 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8783810537 do Ban quản lý các khu công 

nghiệp cấp, chứng nhận lần đầu ngày 10/7/2018, đăng ký thay đổi lần thứ lần 5 ngày 

04/06/2024. 

1.2. Tên Cơ sở 

- Tên Cơ sở: Dự án Regina Miracle International Hưng Yên. 

- Địa điểm thực hiện: Lô đất số L6, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối, Phường 

Dị Sử, Thị Xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. 

- Vị trí địa lý:  Cơ sở “Dự án Regina Miracle International Hưng Yên” của Công ty 

TNHH Regina Miracle International Hưng Yên được thực hiện trên diện tích 64.770 m2 
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tại Lô đất số L6, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối, Phường Dị Sử, Thị Xã Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DI 871491 ngày 05/12/2022 

số vào sổ cấp GCN: CT11194 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp với: 

+ Thời gian sử dụng đất: đến ngày 06/10/2053. 

+ Mục đích sử dụng đất: Đất khu công nghiệp 

+ Nguồn gốc sử dụng: Thuê lại đất trả tiền hành năm của doanh nghiệp đầu tư hạ 

tầng KCN. 

-  Tại thời điểm lập báp cáo, Cơ sở có các hướng tiếp giáp sau:  

+ Phía Đông: giáp lô đất công nghiệp L6-2 (hiện tại là Công ty Cổ phần Ecotech); 

+ Phía Tây: Giáp khu công nghiệp Thăng Long 2; 

 + Phía Nam: Giáp đài phát sóng Bắc Bộ và khu đất trống; 

 + Phía Bắc: giáp đường nội bộ của KCN. 

 

Hình 1.1.  Sơ đồ Mối quan hệ của Cơ sở với các đối tượng xung quanh Cơ sở 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án đầu tư của Cơ sở: 
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+ Cơ quan phê duyệt Dự án đầu tư: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng 

Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư số: 8783810537, chứng nhận lần đầu ngày 10 tháng 7 

năm 2018 và chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 04 tháng 6 năm 2024. 

+ Cơ quan phê duyệt Giấy phép xây dựng: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

Hưng Yên cấp Giấy phép xây dựng số: 30/GPXD ngày 27 tháng 5 năm 2021. 

- Quyết định số: 1179/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Ủy Ban nhân dân 

tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 

Regina Miracle International Hưng Yên do Công ty TNHH Regina Miracle International 

Hưng Yên làm chủ đầu tư. 

- Tại thời điểm Cơ sở đi vào hoạt động chính thức: Theo quy định tại Khoản 4, 

Điều 12 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế 

hoạch bảo vệ môi trường, Cơ sở thuộc đối tượng được miễn trừ trách nhiệm lập hồ sơ 

báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành 

dự án do Cơ sở không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục II, Nghị định 18/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá 

môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã QLCTNH số: 33.000525.T do 

Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lần thứ nhất ngày 27/9/2019. 

- Quy mô cơ sở: Căn cứ Điều 8, Luật đầu tư công số 39/2019/Q14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019 có 

hiệu lực thi hành ngày 01/01/2020 và Phụ lục I, Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công. 

Với tổng vốn đầu tư 1.597.000.000.000 đồng (một nghìn năm trăm chín mươi bảy tỷ 

đồng) Cơ sở có quy mô vốn đầu tư thuộc nhóm A - phân loại theo tiêu chí quy định của 

pháp luật về đầu tư công.  

- Phạm vi xin cấp Giấy phép môi trường: Theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của Dự án Regina Miracle International Hưng Yên do Công ty 

TNHH Regina Miracle International Hưng Yên số 1179/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 

năm 2020 do Ủy Ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp cho “Dự án Regina Miracle 

International Hưng Yên” tại Lô đất số L6, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối, Phường 

Dị Sử, Thị Xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên với quy mô công suất 35 triệu sản phẩm/năm (15 

triệu sản phẩm may mặc/năm và 20 triệu sản phẩm dệt may/năm). 

+ Căn cứ Khoản 2, Điều 39 và Điểm c, Khoản 3, Điều 41 của Luật Bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 
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XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/141/2020: Cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy 

phép môi trường, thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Hưng Yên.  

+ Cơ sở theo mẫu báo cáo tại Phụ lục X, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định: 

08/2022/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT. 

1.3. Công suất, công nghệ sản xuất của Cơ sở 

1.3.1. Công suất của Cơ sở 

 Sản xuất gia công hàng may mặc và dệt quần, áo trang phục (không có công đoạn 

giặt, nhuộm): 35 triệu sản phẩm/năm, trong đó: 

+ Sản xuất và gia công hàng may mặc: 15 triệu sản phẩm/năm. 

+ Dệt quần, áo, trang phục: 20 triệu sản phẩm/năm. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của Cơ sở 

a. Quy trình sản xuất, gia công hàng may mặc 
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Hình 1.2.  Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất, gia công hàng may mặc tại Cơ sở 

 Thuyết minh quy trình công nghệ:  

 - Nhập nguyên liệu: nguyên liệu gồm vải, chỉ may, khoá, cúc, vải lót, chun các 

loại… được nhập về nhà máy từ các nhà cung cấp theo yêu cầu. Trong đó, loại vải sử 

dụng là vải cotton và nylon. 

Nhập nguyên liệu  

Kiểm  tra 

Tiếng ồn; CTR: vải 
vụn, chỉ vụn, kim, 
… 

Đổi trả nhà cung 

cấp 

Không đạt 

Đạt 

Xử lý độ co của vải 

Cắt 

May hoàn thiện 

KCS 

Là hoàn thiện 

Đóng gói 

Nhập kho, xuất hàng 

Nồi hơi điện - Hơi 

- Điện 

- Nước 

Vải vụn, bán 
thành phẩm lỗi, 
Bụi 

Chỉ, cúc, khoá, 

chun, khuy, 

chỉ... 

Không đạt 

Đạt 

Tem, nhãn, bao bì 

các loại... 

Sửa chữa 

Đạt 

Sản phẩm hỏng 

Không đạt 

Vải lót, vải ren 

Nhiệt dư 
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 - Kiểm tra nguyên liệu: sau khi nguyên liệu được nhập về, nhân viên bộ phận vật 

tư và bộ phận kho nguyên liệu cùng kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại; với 

nguyên liệu đạt yêu cầu (chất lượng, kích thước, màu sắc,…) được vận chuyển về khu 

vực bảo quản nguyên vật liệu chuẩn bị cho quy trình sản xuất. Trường hợp nguyên liệu 

bị lỗi (vải bị lỗi mực in, lỗi dệt với tần suất lắp lại lớn, chỉ may không đúng màu sắc, 

chủng loại, vải lót không đúng chất liệu, màu sắc,…) sẽ được chủ dự án gửi trả lại đối 

tác cung cấp. Trường hợp vải nguyên liệu lỗi lặp lại với tần suất nhỏ thì sẽ loại bỏ những 

khu vực vải lỗi không sử dụng nữa, sau khi kiểm tra xong vải nguyên liệu đạt yêu cầu 

được vận chuyển về khu vực bảo quản để chuẩn bị cho quá trình sản xuất. Trong quá 

trình kiểm tra nguyên liệu có thể phát sinh bao bì, đai, giấy gói. 

 - Xử lý độ co của vải: vải sau lần giặt đầu tiên thường bị co hoặc giãn, tuỳ từng 

chất liệu vải mà độ co giãn này là nhiều hay ít. Chính vì vậy để hạn chế tác động của sự 

co giãn này đến chất lượng của sản phẩm thì trước khi đưa vải sang công đoạn cắt may 

chủ dự án sẽ tiến hành đưa vải nguyên liệu đạt yêu cầu trong kho vào máy xử lý độ co để 

xử lý độ co giãn này. Dự án sử dụng thiết bị xử lý độ co chuyên dụng với công nghệ tiên 

tiến và hoàn toàn tự động, vải được xử lý bằng nhiệt và hơi nước, cụ thể: 

+ Các cuộn vải nguyên liệu được lắp vào vị trí theo thiết kế của máy xử lý độ co, 

lớp vải từ cuộn vải được trải phẳng trên về mặt băng chuyền (đầu vào của thiết bị xử lý 

độ co), công nhân luôn kiểm soát đảm bảo lớp vải được trải căng trên bề mặt băng 

chuyền để vào thiết bị xử lý độ co. Sau khi nhấn nút điều khiển, lớp vải lần lượt đưa vào 

thiết bị xử lý độ co. 

+ Trước tiên vải được đưa qua bộ phận xử lý bằng nhiệt (gần như kiểu hấp vải), 

lớp vải được tạo độ rung nhẹ, gia nhiệt (bằng điện), đồng thời hơi nước từ nồi hơi (dùng 

điện) được cấp làm cho vải được làm mềm hoàn toàn. Nhiệt độ, lượng hơi nước được 

điều chỉnh phù hợp tuỳ theo từng loại vải. 

+ Sau khi bề mặt vải ra khỏi khâu xử lý nhiệt của thiết bị, lớp vải được đưa qua 

khâu sấy khô (dùng điện) để làm khô nhanh chóng. 

+ Vải sau khi được sấy khô được làm lạnh: thiết bị cấp khí lạnh được đưa vào làm 

cho nhiệt độ của vải sẽ được làm mát xuống nhanh chóng. Các loại vải sẽ được hình 

thành tốt do sự khác biệt về nhiệt độ. 

+ Vải sau khi được làm lạnh được đưa ra khỏi thiết bị xử lý nhiệt độ sẽ được gấp 

vải lại và đi với cấu trúc swing để làm nguội nhanh chóng. 

+ Thiết bị xử lý độ co với hệ điều hành máy có chế độ tự động điều chỉnh, phù 

hợp cho từng loại vải khác nhau. Vải sau khi xử lý sẽ đảm bảo 100% độ co rút đông đều 

chính xác và không bị loang màu như các máy xử lý bằng giặt nước, đồng thời an toàn 

với môi trường. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

12 

 - Cắt: vải sau khi đã xử lý độ co xong sẽ được công nhân của dự án vận chuyển 

sang khu vực cắt. Tại khu vực này, công nhân sẽ tiến hành cắt vải thành các chi tiết theo 

thiết kế. Dự án sử dụng máy trải và cắt tự động, cụ thể: 

+ Vải sau khi xử lý độ co được đưa sang thiết bị trải vải để trải căng vải trên bề 

mặt bàn cắt theo kích thước phù hợp (thiết bị trải vải cán phẳng để vải không bị gấp, 

không bị xô, đảm bảo công đoạn cắt được chính xác). Trước tiên khi thực hiện trải vải, 

bề mặt bàn cắt được máy trải lớp vải được trải, xếp chồng lên. Độ cao lớp vải từ 3-6cm 

tuỳ thuộc vào mũi dao cắt lựa chọn, loại vải và yêu cầu kỹ thuật, sau khi lớp vải được 

trải xong, một lớp bìa mỏng được trải lên phía trên cùng lớp vải để đảm bảo vải không bị 

cộm trong quá trình cắt (lớp này là bản vẽ giác đồ, và đánh dấu mã số chi tiết cắt để thực 

hiện công đoạn cắt theo đúng thiết kế). Cuối cùng, máy trải lớp nilon có tác dụng làm 

giảm thất thoát của lực hút chân không, đồng thời ngăn ngừa bụi phát sinh ra môi trường 

lao động. 

+ Sau khi hoàn thiện công đoạn trải vải, vải được cắt bởi thiết bị cắt. Hệ thống 

mũi khoan cắt (dao cắt) di chuyển tự động trên bề mặt công đoạn cắt và thực hiện cắt tại 

các vị trí theo đúng thiết kế. Hệ thống mũi khoan có thể thay đổi đường kính để phù hợp 

với yêu cầu của từng loại sản phẩm. Thiết bị được lắp đặt hệ thống làm mát mũi khoan 

(dao) tự động bằng việc thổi khí làm mát. 

+ Lớp vải sau khi cắt xong được di chuyển đến vị trí cuối bàn cắt để công nhân 

thực hiện lấy sản phẩm sau cắt gọi là bán thành phẩm. 

+ Tại bàn cắt có hệ thống hút và lọc bụi để làm sạch bề mặt bàn cắt, đồng thời thu 

gom bụi phát sinh trong quá trình cắt (lớp bụi được hút lại, qua màng lọc bụi, bụi được 

giữ lại dưới đáy bàn cắt, không khí sạch được thoát ra môi trường nhà xưởng). 

Bán thành phầm bị lỗi không đạt yêu cầu sẽ được thu gom vận chuyển về khu vực 

lưu giữ chất thải của Cơ sở. 

 - May hoàn thiện: các loại vải sau khi cắt, bán thành phẩm được cán bộ công 

nhân viên chuyển sang khu vực may. Tại công đoạn này, dự án sẽ bố trí công nhân theo 

dây chuyền để thực hiện may. Công đoạn này gồm các bước: 

+ Tiến hành vắt sổ, sau đó may ghép các mẫu bán thành phẩm lại với nhau;  

+ Lược gấu, may chặn viền: để định hình sản phẩm. 

+ May lớp lót: tuỳ theo loại sản phẩm và yêu cầu của đơn hàng may thêm lớp vải 

lót. 

+ May trang trí: tuỳ theo yêu cầu của đơn hàng, công nhân tiến hành may trang trí 

như may các đường zic zắc, may ren, may các hình ảnh (bằng vải),… cố định tại các vị 

trí theo đúng thiết kế. 
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+ Sau khi may xong, bán thành phẩm được chuyển đến chuyền để công nhân thực 

hiện các khâu gia công hoàn thiện sản phẩm gồm: 

+ Thực hiện thùa khuy, dập cúc, đính khoá tuỳ theo loại sản phẩm để tạo thành 

một sản phẩm hoàn chỉnh theo đúng thông số mà phòng kỹ thuật đưa ra. 

+ Gút dây áo, dập khuy: các dây áo bán thành phẩm được nhập về theo đúng yêu 

cầu được cài vào vị trí cố định, khuy áo nhập về được thiết bị dập dây chuyên dụng dập 

định vị trên thân áo (đối với sản phẩm có yêu cầu có khuy cài và cài dây áo). Những sản 

phẩm có dây áo liền được may trực tiếp theo thiết kế. 

+ May ren hoặc may trang trí: một số loại sản phẩm được may cải tiến thêm các 

chất liệu ren hoặc các đường may zic zắc trang trí, đính thêm các hình bằng vải sẽ được 

công nhân thực hiện khi có yêu cầu từ khách hàng. 

+ Dưỡng cạp: đối với sản phẩm quần tuỳ theo yêu cầu sản phẩm, dây chun sẽ 

được máy tải chun điện từ chuyển vào để công nhân thực hiện may dưỡng cạp đối với 

quần lót, quần thể thao. Sau công đoạn may sản phẩm sẽ được chuyển sang công đoạn 

kiểm tra KCS. Trong quá trình may chỉ vụn, cúc khoá hỏng, lỗi chỉ, tiếng ồn và nhiệt 

dư,… Dự án sẽ có biện pháp để xử lý hiệu quả các chất thải phát sinh này. 

+ Bổ sung chun tai: đối với sản phẩm khẩu trang vải có thể bổ sung chun tai đối 

với các sản phẩm thiết kế quai đeo là chun sau đó may để kết nối 2 đầu chun. 

 - KCS (kiểm tra): Sau công đoạn may hoàn thiện, sản phẩm sẽ được vận chuyển 

xuống khu vực kiểm hàng. Tại bộ phận này, nhân viên KCS tiến hành kiểm tra sản phẩm 

theo thông số kỹ thuật được quy định tại hồ sơ kỹ thuật của mẫu bằng mắt thường và đo 

thông số, so sánh với sản phẩm mẫu. Sản phẩm lỗi có thể chỉnh sửa (đường may chưa 

đảm bảo, khoá, cúc hỏng,…) sẽ được quay vòng lại để chỉnh sửa. Sản phẩm đạt yêu cầu 

sẽ được chuyển sang công đoạn là. Sản phẩm lỗi nặng (vải bị rách) không thể chỉnh sửa 

được vận chuyển về khu lưu giữ chất thải của dự án. 

 - Là hoàn thiện: sau khi kiểm tra xong sản phẩm được công nhân vận chuyển 

sang khu vực là. Tuỳ từng loại sản phẩm và yêu cầu kỹ thuật là khác nhau. Hiện tại, dự 

án đang sử dụng hai hình thức chính: là thổi và là tay. 

+ Là thổi là công nghệ sử dụng hơi nóng có áp suất để thổi vào sản phẩm, sau đó 

dùng hơi khí nén để hút chân không để làm khô sản phẩm. Hơi được cấp vào từ nồi hơi 

dùng nhiên liệu điện. 

+ Là tay sử dụng nhiệt và hơi nước làm nóng bề mặt bàn là sau đó ép vào sản 

phẩm với một lực nhất định, công nhân sẽ tiến hành miết bàn là dọc theo chiều của sản 

phẩm cho đến khi sản phẩm không còn vết nhăn và vào nếp là đạt yêu cầu. 

Quá trình này có thể làm phát sinh hơi nước, nhiệt dư. Ngoài ra, công đoạn này 

còn có thể phát sinh ra tiếng ồn do sử dụng máy thổi phom, tuy nhiên tiếng ồn từ máy 

thổi phom là không lớn. 
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- Đóng gói, xuất kho:  

+ Gắn tem mác: Công nhân tiến hành gắn nhãn mác lên sản phẩm tại vị trí nhất 

định (tem, nhãn mác xác định tên sản phẩm, nhãn hàng, cách thức giặt,…) tạo thành sản 

phẩm hoàn chỉnh. 

+ Đóng gói: đưa sản phẩm vào các bao bì nilong hoặc carton để đảm bảo sản 

phẩm sẽ không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại quan trong quá trình bảo quản. Sản 

phẩm đã được đóng gói xong được vận chuyển vào kho, bảo quản chờ ngày xuất hàng. 

Quá trình này làm phát sinh bao gói đựng sản phẩm, thùng carton; tem mác lỗi 

hỏng. 

b. Quy trình sản xuất dệt quần, áo, trang phục 

 

Hình 1.3.  Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất dệt quần, áo, trang phục tại Cơ sở 

*) Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Sợi nguyên liệu  

Kiểm  tra 

Vụn sợi, vụn chỉ, 
lõi chỉ 

 

Đổi trả nhà cung 

cấp 

Không đạt 

Đạt 

Sấy 

Dệt 

May chặn viền, định 

hình, cắt sợi thừa 

KCS 

Đóng gói, xuất hàng 

Điện 

Sợi vụn, lõi sợi 

Chỉ 

Tem, nhãn, bao bì 

các loại... 

Sản phẩm lỗi, hỏng 

 

Nhiệt dư 
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- Sợi nguyên liệu: Sợi nhập về nhà máy là sợi nguyên liệu hoàn thiện, là sợi trắng 

đã được đánh thành từng cuộn hoàn chỉnh, sử dụng dệt trực tiếp. Sợi, vật tư sau khi nhập 

về được cán bộ công ty tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng chủng loại, số lượng theo đơn đặt 

hàng, nguyên liệu, vật tư đảm bảo yêu cầu được lưu kho chờ sản xuất, nguyên liệu không 

đạt yêu cầu sẽ được gửi trả lại nhà cung cấp. Sợi đạt yêu cầu được đưa tới khu vực sản 

xuất. 

- Sấy: Cơ sở sử dụng máy sấy chuyên dụng để sấy khô các cuộn chỉ trước khi đưa 

vào dệt. Thiết bị sấy sử dụng nhiên liệu điện. 

- Dệt: Cơ sở sử dụng các máy dệt Santoni tự động, hiện đại ứng dụng công nghệ 

3-D/CAM để tiến hành sản xuất và máy dệt . Các máy dệt có công nghệ Châu Âu được 

sản xuất tại Trung Quốc. Các máy dệt hiện đại nhận các bản vẽ thiết kế thông qua các 

đầu chuyển dữ liệu, công nhân điều chỉnh các thông số của máy phù hợp với yêu cầu, 

đưa các cuộn sợi nguyên liệu đến các vị trí định vị trên máy tùy yêu cầu của sản phẩm  

đảm bảo đúng chủng loại, màu sắc đối với từng vị trí, sau đó điều khiển chạy máy dệt. 

Thiết bị dệt với thiết kế hiện đại thực hiện dệt tạo ra sản phẩm là các bán thành phẩm. 

Trung bình trong thời gian 1 giờ mỗi thiết bị sẽ dệt được 10-20 sản phẩm tùy theo loại 

sản phẩm. Sản phẩm thu được là bán thành phẩm theo đúng thiết kế. Quá trình dệt thực 

hiện liên tục cho đến khi hết ngày làm việc hoặc hoàn thành đơn hàng. Thiết bị dệt với 

công nghệ hiện đại của cơ sở tạo sản phẩm ổn định, chính xác, dễ sản xuất và công suất 

lớn. Cơ sở sử dụng 100% sợi polyeste và nylon nên quá trình dệt của cơ sở gần như 

không phát sinh bụi. 

- May chặn viền, định hình, cắt sợi thừa: Bán thành phẩm sau khi dệt được đưa 

sang công đoạn may chặn viền, định hình sản phẩm để không bị xô sợi, cắt chỉ thừa 

(dùng kéo) trước khi đưa sang công đoạn kiểm tra.  

- Kiểm tra - đóng gói: Sản phẩm sau khi may chặn viền, định hình, cắt chỉ thừa 

được công nhân kiểm tra chất lượng sản phẩm. Sản phẩm đạt yêu cầu được đóng gói để 

đảm bảo sản phẩm không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại quan trong quá trình bảo 

quản. Sản phẩm đã đóng gói xong được vận chuyển vào kho, bảo quản chờ ngày xuất 

hàng. Quá trình này có thể làm phát sinh bụi với nồng độ rất nhỏ, bao gói đựng sản 

phẩm, thùng carton. 

1.3.3. Sản phẩm của Cơ sở 

  Sản phẩm của Cơ sở là quần, áo các loại. Mặt hàng sản xuất chủ yếu của cơ sở là 

quần áo thể thao, áo lót. 

 Một số hình ảnh sản phẩm của Nhà máy: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

16 

 

Sản phẩm may 

 

 

Sản phẩm dệt 

 

Hình 1.4.  Hình ảnh minh họa một số sản phẩm của cơ sở 

1.4. Nguyên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước 

của Cơ sở 

 a. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

 - Nhu cầu nguyên liệu cho giai đoạn hoạt động ổn định của cơ sở: 

 Bảng 1.1. Nhu cầu nguyên liệu của Cơ sở  

STT Tên nguyên - phụ liệu 
Khối lượng 
(tấn/năm) Xuất xứ 

1  Vải các loại 3.552 

Việt Nam/Trung 
Quốc   

  

2  Chỉ may   79 

3  Phụ kiện: Ren, chun, móc cài, cúc, khóa... 316 

4  Sợi các loại (sợi nilong, sợi polyseter) 3.030 

5  Tem nhãn 45 

6  Thùng carton 2.400 

7  Túi nilon 35 

Tổng 9.457   

b. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

 Dầu DO 

 - Mục đích sử dụng: Trong giai đoạn vận hành Cơ sở sử dụng nhiên liệu là dầu 

DO để chạy 02 máy phát điện dự phòng công suất 1.133 KVA. Máy phát điện dự phòng 

chỉ hoạt động khi có sự cố mất điện xảy ra, do đó nhu cầu sử dụng dầu DO không lớn và 

tùy thuộc vào thời gian mất điện. 

 - Lượng sử sụng: 322  lít/h (khi mất điện). 
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 - Nguồn cung cấp: Mua tại các cây xăng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

 Xăng 

- Mục đích sử dụng: Hoạt động xe tải 9 Tấn và xe oto của Nhà máy 

 - Lượng sử sụng:  11.886 lít/năm 

 - Nguồn cung cấp: Mua tại các cây xăng trên địa bàn tỉnh Hưng yên. 

 Dầu bôi trơn 

- Dầu bôi trơn động cơ máy may: 500 lít/năm. Dầu máy may CN HP CN15 ISO 

VG15. Xuất xứ: Việt Nam. Thành phần: Distillates (petroleum), hydrotreated light 

naphthenic (CAS: 64742-53-6); Phenol, iso-propylated, phosphate  (CAS: 68937-41-7) 

và 2,6-di-tert-buty-p-cresol  (CAS: 128-37-0). 

- Dầu bôi trơn động cơ máy dệt: 700 lít/năm. Dầu máy Kluber Madol 172 

Supreme. Xuất xứ: Đức. Thành phần: distillates (petroleum), hydrotreated heavy 

paraffinic (CAS: 64742-54-7) và Propanoic acid, 3-[[bis(2-

methylpropoxy)phosphinothioyl]thio]-2-methyl-) (CAS: 268567-32-4). 

c. Nhu cầu sử dụng điện: 

- Nguồn: Công ty Điện lực Hưng Yên 

- Mục đích sử dụng: phục vụ hoạt động chiếu sáng, vận hành máy móc, thiết bị sử 

dụng điện của Cơ sở. 

- Lượng sử dụng: Căn cứ theo hóa đơn điện năm 2022, năm 2023 khi Cơ sở đang 

hoạt động ổn định, lượng điện tiêu thụ tại Cơ sở khoảng: 1.138.477 KWh/tháng, cụ thể: 

Bảng 1.2. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng điện của Cơ sở 

Stt Năm tiêu thụ Lượng điện sử dụng (KWh/năm) 

1. Năm 2022 12.441.304 

2. Năm 2023 14.882.156 

Trung bình 13.661.730 

(Nguồn: Báo cáo công tác BVMT của Cơ sở năm  2023) 

 - Trạm biến áp: Nhà máy có 02 trạm biến áp 22/04KV, công suất 250 KV  và 750 

phục vụ cấp điện cho các hạng mục sản xuất trong Cơ sở. 

 - Máy phát điện: Cơ sở đầu tư 02 máy phát điện dự phòng công suất 1.133 KVA. 

c. Nhu cầu sử dụng nước  

- Nguồn cung cấp: Hệ thống cấp nước sạch chung của KCN Dệt may Phố Nối. 

- Lượng nước sử dụng: Căn cứ vào hóa đơn giá trị gia tăng thu tiền nước năm 2022, 
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2023 giai đoạn vận hành ổn định của Cơ sở, nhu cầu sử dụng nước của Cơ sở khoảng: 6.741 

m3/tháng (tương đương 259 m3/ngày), cụ thể: 

Bảng 1.3. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của Cơ sở 

Stt Năm tiêu thụ Lượng nước sử dụng m3/năm) 

1. Năm 2022 82.623 

2. Năm 2023 79.164 

Tổng 80.894 

(Nguồn: Báo cáo công tác BVMT của Cơ sở năm 2022, 2023) 

Lượng sử dụng nước sạch tại Cơ sở được phân bổ như sau: 

(1) Lượng nước cấp cho sinh hoạt 

- Tại thời điểm lập Báo cáo số lượng cán bộ công nhân viên của Nhà máy là 2.600 

người, theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt quy mô lớn nhất của cơ sở là 5.000 người. 

Căn cứ TCVN 13606:2023:  Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu 

thiết kế, định mức 45 l/người/ngày.đêm, nhu cầu sử dụng nước cấp của Cơ sở là: 

Qhiện tại = 2.600 người x 45 lít/người.ca x 10-3 = 117 m3/ngày.đêm 

Qmax = 5.000 người x 45 lít/người.ca x 10-3 = 225 m3/ngày.đêm  

- Lượng cấp cho nhà ăn ca: theo TCVN 4513:1998 – Tiêu chuẩn cấp nước bên 

trong, đối với nhà ăn tập thể, tiêu chuẩn dùng nước là 18-25 l/người/xuất ăn nhu cầu 

nước cấp cho nhà ăn của cơ sở là: 

Qhiện tại = 2.600 người x 25 lít/người/xuất ăn x 10-3 = 65 m3/ngày.đêm 

Qmax = 5.000 người  x 25 lít/người/xuất ăn x 10-3 = 125 m3/ngày.đêm 

Như vậy, nhu cầu sử dụng nước cấp sinh hoạt tại Cơ sở  hiện tại: 117 + 65 = 182 

m3/ngày và lớn nhất là 225 + 125 = 350 m3/ngày.đêm. 

(2) Lượng nước cấp cho nồi hơi 

- Mục đích sử dụng: Cấp nước phục vụ hoạt động vận hành nồi hơi để cấp hơi cho 

công đoạn là.  

- Lượng nước cấp: Trong quá trình hoạt động, nước trong lò hơi bị giảm dần do 

nước bốc hơi. Theo số liệu đưa ra của nhà cung cấp và kinh nghiệm sử dụng lò hơi lâu 

năm của Công ty thì mỗi giờ lượng nước bốc hơi chiếm khoảng 80% so với lượng nước 

cấp. Hiện tại dự án sử dụng 07 lò hơi điện công suất 0,1 tấn hơi/h. Thời gian hoạt động 

của Cơ sở là 16h/ngày lượng nước sử dụng cho lò hơi như sau: 

Lượng nước sử dụng = (0,1 x 7) x 80% x 16 h/ngày = 8,96 m3/ngày  

Ngoài lượng nước thất thoát do bốc hơi, còn có lượng nước thất thoát do quá trình xả 

đáy (giảm cặn tích tụ dưới đáy thiết bị). Thời gian xả đáy của lò hơi phụ thuộc vào lượng 
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cặn đóng ở đáy nồi. Theo hướng dẫn của nhà cung cấp khoảng 3-4 giờ tiến hành xả đáy 

1 lần, 1 ngày xả 4 lần. Thời gian xả khoảng 3-5 phút, lưu lượng xả đáy khoảng 5-10 

lít/lần xả (ứng với lò hơi 0,1 tấn/h). Lượng nước xả đáy lò hơi khoảng: 0,01 x 7 x 4 = 

0,28 m3/ngày.đêm. 

 Như vậy tổng lượng nước bổ sung cho lò hơi trong ngày lớn nhất (vừa bù lượng bay 

hơi và vừa có xả đáy) khoảng: 9,24 m3/ngày ≈ 9 m3/ngày.đêm 

(3) Nước cấp cho hệ thống điều hòa áp suất dương 

Hệ thống điều hoà áp suất dương có quá trình cấp nước làm mát cấp nước giải 

nhiệt bình ngưng và quá trình cấp nước bình bốc hơi, các quá trình này sử dụng nước 

tuần hoàn và nước đi trong các đường ống, do đó lượng nước hầu như không bị thất 

thoát, lượng nước bổ sung nhỏ. Dự án sử dụng 18 tháp làm mát, trung bình lượng nước 

bổ sung theo kinh nghiệm của Nhà máy cho hệ tháp làm mát khoảng 40 m3/ngày. 

(4) Nước cấp cho mục đích tưới cây, rửa đường và bổ sung cho tập luyện 

PCCC và thất thoát đường ống và bể chứa khoảng:  

- Lượng nước cấp: Khoảng 28 m3/ngày. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở  

1.5.1. Cơ cấu sử dụng đất 

Bảng 1.4. Cơ cấu sử dụng đất của Cơ sở 

STT Loại đất 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ (%) 

1 Đất xây dựng nhà xưởng 16.800 25,94 

2 Đất nhà điều hành - Phụ trợ 4.622 7,14 

3 Đất cây xanh, mặt nước, dự trữ 23.794 36,74 

4 Đất hạ tầng kỹ thuật - nhà xe 2.268 3,5 

5 Đất giao thông - sân bãi 17.286 26,69 

Tổng 64.770 100 
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1.5.2. Các hạng mục công trình chính của Cơ sở 

Cơ sở đã xây dựng và đi vào hoạt động 9 công trình theo đúng Giấy phép xây dựng 

số 30/GPXD ngày 27/5/2021 do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Theo 

Giấy phép xây dựng, Nhà máy chưa triển khai xây dựng Nhà kho Carton 540 m2. 

Nhà máy hoạt động trên diện tích 64.770 m2 tại địa chỉ Lô đất số L6, Khu công 

nghiệp dệt may Phố Nối, Phường Dị Sử, Thị Xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên với các hạng 

mục công trình chính của Cơ sở như sau: 

Bảng 1.5. Hạng mục công trình xây dựng  

STT 
Ký hiệu 

trên bản vẽ 
Tên hạng mục Đơn vị Hiện trạng Tầng cao 

1 NX-1 Nhà xưởng sản xuất số 01 m2 7.200 5 

2 NX-2 Nhà xưởng sản xuất số 02  m2 9.600 5 

3 DH-DV Nhà ăn, nghỉ ca CBCNV m2 2.549 5 

4 PT-1 Khu bảo vệ cổng A, lán để xe m2 360 1 

5 TC Trạm cân m2 168 1 

6 PT-2 Khu bảo vệ cổng B m2 132 1 

7 - Cầu nối m2 200 4 

8 - Hành lang nối m2 1.213 4 

9 HTKT Nhà kỹ thuật, nhà xe m2 2.268 3 

Tổng m2 23.690  
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Hình 1.5.  Mặt bằng tổng thể của Cơ sở 
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 - Một số hình ảnh công trình tại Cơ sở: 

  
 

Hình 1.6.  Hình ảnh một số công trình chính của Cơ sở 

1.5.3. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 

Danh sách máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất của Cơ sở như sau: 

Bảng 1.6. Danh sách máy móc thiết bị của Cơ sở 

STT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng 
Chuyền sản 

xuất 

1 Máy tách sợi Máy 1 

Chuyền dệt kim 
2 Máy đo tốc độ sợi Máy 1 

3 Máy đếm sợi dệt Máy 1 

4 Máy cắt sợi Máy 2 

6 Máy cuộn sợi tự động Máy 2 

 
7 Máy dệt kim tròn Santoni Máy 12 

8 Máy dệt vải dệt kim Santoni Máy 280 

11 Máy thử nghiệm móc sợi Máy 1 Công đoạn kiểm 
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STT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng 
Chuyền sản 

xuất 

12 Máy kiểm tra độ ố màu của sợi Máy 2 tra sản phẩm dệt 
kim 

13 Máy thử độ căng của sợi Máy 1 

14 Máy thử lực kéo Máy 1 

15 Máy thử độ chống móc của vài Máy 1 

16 Máy thử độ co giãn của sản phẩm dệt Máy 1 

34 Máy xả vải Máy 1 Chuyền may và 
gia công dán, ép 

  

  
35 Máy cắt vải tự động Máy 5 

37 Máy chém Máy 23 

 

38 Máy cuộn vải tự động Máy 2 

39 Máy đánh chỉ Máy 1 

40 Máy may 2 kim Máy 32 

41 Máy may quấn gấu Máy 1 

42 Máy may ziczac Máy 50 

43 Máy may 1 kim Máy 80 

44 Máy đơn kim móc xích Máy 15 

45 Máy trần đè 4 kim 6 chỉ Máy 15 

46 Máy trần đè cắt chỉ Máy 10 

47 Máy trần đè đầu bò Máy 30 

48 Máy trần đè trụ Máy 58 

49 Máy trần đè tự động cắt chỉ Máy 8 

50 Máy trải vải Máy 6 

51 Máy đánh bọ Máy 25 
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STT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng 
Chuyền sản 

xuất 

52 Máy dập khuy tự động Máy 7 

53 Máy dập thủy lực Máy 18 

54 Máy đính bọ điện tử Máy 25 

55 Máy định hình chóp Máy 20 

56 Máy định hình co vải Máy 2 

57 Máy định hình nóng lạnh Máy 97 

58 Máy định hình Máy 29 

59 Máy ép nhiệt Máy 63 

60 Máy vắt sổ Máy 361 

61 Máy tải chun điện tử Máy 211 

62 Máy tạo lỗ Máy 1 

63 Máy tự động lên chun quần Máy 1 

64 Máy dán vải bằng nhiệt Máy 5 

65 Máy hàn siêu âm Máy 25 

66 Máy in mã vạch Máy 20 

68 Máy kéo giãn Máy 17 

 

69 Máy dò kim Máy 4 

70 Máy bao viền Máy 72 

71 Máy bọc viền Máy 93 

72 Bàn là Máy 80 

73 Máy làm ren Máy 1 

76 Máy luồn quai áo tự động Máy 4 
 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

25 

STT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng 
Chuyền sản 

xuất 

77 Máy hoa viền Máy 10 

78 Máy mài Máy 2 

79 Máy làm chun tự động Máy 1 

80 Máy phay kỹ thuật số đứng Máy 2 

81 Máy làm quai áo tự động Máy 2 

82 Bộ cắt dây tự động Máy 20 

Chuyền  đóng 
gói 

83 Bộ cắt chỉ thừa Máy 20 

84 Máy đính tem Máy 2 

85 Máy in mã vạch Máy 20 

86 Máy đọc mã vạch Máy 2 

87 Máy hàn miệng túi Máy 2 

88 Máy quét mã vạch Máy 29 

89 Máy hút chân không Máy 6 

90 Máy tự động ép logo Máy 1 

91 Máy qua nhiệt KDK Máy 2 

92 Máy hút khí Máy 12 

93 Máy đánh tem Máy 1 

94 Máy dán tem nhãn tự động Máy 1 

120 Máy làm mát hơi nước Máy 18 Điều hòa 

121 Máy nén khí hitachi Máy 8 Cấp khí nén 

122 Máy hủy mẫu Máy 2 Cắt sản phẩm lỗi 

123 Xe nâng Máy 33 Nâng hàng 
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STT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng 
Chuyền sản 

xuất 

124 Máy phát điện dự phòng Máy 2 
Cấp điện dự 

phòng 

125 Máy lọc nước uống Máy 13 
Cấp nước uống 
cho CBCNV` 

(Cơ sở bổ sung chi tiết một số máy móc phụ trợ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về 

việc hoàn thiện sản phẩm nhưng không làm thay đổi công suất của cơ sở) 

1.5.3. Tổ chức quản lý và vận hành Cơ sở 

a. Cơ cấu tổ chức quản lý và bộ máy của dự án như sau: 

 

Hình 1.7. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Cơ sở 

b. Nhu cầu nhân sự: 2.600 người 

c.  Chế độ làm việc: 

 - Bộ máy tổ chức quản lý của dự án được bố trí hết sức gọn nhẹ. Hoạt động quản 

lý hàng ngày tại nhà máy sẽ do Giám đốc quản lý. 
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 - Bộ phận kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm tiếp cận khách hàng, giới thiệu chất 

lượng sản phẩm, thực hiện các công tác tiếp thị nhằm khuếch trương sản phẩm. 

 - Bộ phận hành chính, kế toán chịu trách nhiệm triển khai công tác nghiệp vụ kế 

toán, tài vụ trong toàn công ty, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định, 

chế độ hiện hành của nhà nước, phản ánh trung thực kết quả hoạt động của công ty; đảm 

bảo các hoạt động hành chính nhân sự của công ty. 

 - Bộ phận quản lý chất lượng: Quản lý kỹ thuật công nghệ và môi trường, chất 

lượng sản phẩm, phát triển công nghệ sản xuất. 

+ 01 nhân viên phát triển bền vững thuộc phòng quản lý chất lượng: quản lý môi 

trường doanh nghiệp, quản lý các công trình xử lý chất thải, quản lý tổ vệ sinh môi 

trường. 

+ Tổ vệ sinh môi trường được thành lập với 3 lao động phổ thông, phụ trách dọn 

dẹp vệ sinh môi trường; phân loại, thu gom rác thải về khu lưu giữ tạm thời; đảm bảo 

cảnh quan dự án. 

+ Cán bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

 - Chế độ làm việc như sau: 

+ Đối với khối nhân viên văn phòng: làm việc 01 ca/ngày, 08h/ca; số ngày làm 

việc trong năm 300 ngày. 

+ Đối với lao động trực tiếp sản xuất: 02 ca/ngày, 08h/ca; số ngày làm việc trong 

năm 300 ngày. 

+ Đối với bảo vệ, thường trực: làm việc luôn phiên nhau theo ca hoặc ngày đảm 

bảo số ngày làm việc trong năm là 365 ngày. 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của Cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

- Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: Dự án 

phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính Phủ: 

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường.  

- Sự phù hợp với quy hoạch phát triển ngành dệt may: Dự án phù hợp với định 

hướng phát triển ngành Dệt May, Da Giày theo hướng chuyên môn hoá, hiện đại hóa; 

cải thiện cơ cấu sản phẩm, tập trung phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; áp 

dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến để nâng cao sức cạnh tranh 

của ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam theo quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29 

tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển 

ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. 

- Đối với quy hoạch vùng: Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 của 

UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050: Đẩy mạnh cơ cấu kinh tế 

theo hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, đô thị và đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao. 

- Đối với quy hoạch tỉnh: Dự án đầu tư phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hưng Yên 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại 

Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 10/6/2024, cụ thể: Các ngành công nghiệp ưu tiên bao 

gồm: Công nghiệp công nghệ cao gắn với công nghệ số (sản xuất các sản phẩm điện tử, 

viễn thông, thiết bị di động, máy vi tính và linh kiện; thiết kế, sản xuất chất bán dẫn, 

pin, bộ tích điện; sản phẩm quang học; công nghiệp phần mềm, rô bốt, thiết bị tích hợp, 

vận hành tự động; công nghiệp tự động hóa, điều khiển từ xa; công nghiệp sản xuất các 

sản phẩm phục vụ đô thị thông minh, kinh tế số...); Công nghiệp chế biến nông sản, 

thực phẩm chất lượng cao; Sản xuất các thiết bị y tế, hóa dược, công nghệ sinh học, 

dược phẩm; Sản xuất thiết bị điện, năng lượng; Công nghiệp sản xuất cơ khí - chế tạo 

(sản xuất, lắp ráp ô tô, phương tiện vận tải, máy móc, phụ tùng, linh kiện,...); Công 

nghiệp dệt may; Công nghiệp vật liệu, nhất là vật liệu mới... 

- Đối với KCN Dệt may Phố Nối: KCN Dệt may Phố Nối đã được UBND tỉnh 

Hưng Yên cấp Giấy phép môi trường số 699/GPMT-UBND ngày 04/4/2024 cho phép 

thu hút đầu tư: Tổng hợp các ngành nghề công nghiệp nhẹ, may mặc, hàng tiêu dùng, 
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công nghiệp cơ khí, hóa chất, điện máy, điện tử, công nghiệp chế biến thực phẩm, dược 

phẩm. 

Như vậy, vị trí hoạt động của Nhà máy phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi 

trường quốc gia, tỉnh Hưng Yên, ngành dệt may Việt Nam và KCN Dệt may Phố Nối. 

2.2. Sự phù hợp của Cơ sở với khả năng chịu tải của môi trường  

Các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở bao gồm: chất thải 

rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại, nước thải sinh hoạt, bụi, khí 

thải. 

Toàn bộ CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp và CTNH được chuyển giao cho đơn 

vị có đủ chức năng đưa đi xử lý, bụi và khí thải của Cơ sở chủ yếu phát sinh từ nguồn 

đường và máy phát điện đây là các nguồn có tính chất phát thải gián đoạn và không 

đáng kể. Do đó báo cáo chỉ đánh giá sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của 

môi trường nước như sau: 

Nước thải tại Cơ sở được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 8.000 m3/ngày.đêm của KCN Dệt may Phố Nối. 

Công ty đã ký Hợp đồng xử lý nước thải với KCN Dệt may Phố Nối số 

221/2023/HĐ-XLNT ngày 30/12/2023 với Bảng tiêu chuẩn đấu nối nước thải như sau: 

Bảng 2.1. Bảng tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm xử lý nước thải tập trung của KCN 
Dệt may Phố Nối 

Stt Thông số Đơn vị Định mức tối đa 
1 Nhiệt độ oC 40 

2 pH - 5-9 

3 Độ màu Pt-Co 100 
4 BOD5  mg/l 200 

5 COD mg/l 400 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 300 

7 Tổng N mg/l 60 

8 Sunfua mg/l 1 

9 Xyanua mg/l 0,1 

10 Clo dư mg/l 0,81 

11 Clorua mg/l 400 

12 Dầu mỡ khoáng mg/l 4 

13 Coliform MPN /100ml 6.000 

(Cơ sở buộc dừng đấu nối khi nồng độ một trong các thông số trên vượt 20% so với 
định mức tối đa) 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa của Cơ sở được thu gom, thoát riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát 

nước thải.  

a.  Sơ đồ thu gom: 

 

 

 

 

                        

 

 

                   

   Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, tiêu thoát nước mưa tại Cơ sở 

b.  Thuyết minh sơ đồ thu gom nước mưa: 

Nước mưa từ mặt đường, sân bãi, mái nhà xưởng được thu gom, đấu nối với hệ 

thống thoát nước mưa của KCN theo nguyên tắc tự chảy. Nước mưa sau khi được xử lý 

sơ bộ bằng song chắn rác (có tác dụng giữ lại các rác thải có kích thước lớn tránh gây 

tắc đường ống dẫn, hố ga có tác dụng lắng các chất lơ lửng, đất cát, …) rồi được thoát 

vào hệ thống thoát nước mưa chung của KCN qua 1 điểm đấu nối. 

c.  Thông số kỹ thuật của công trình thu gom nước mưa: 

 Hệ thống thu gom nước mái nhà xưởng theo ống dẫn bằng nhựa HDPE 

D125mm đảm bảo thoát nước mái vào hệ thống cống thoát nước mưa của cơ sở.  

Hệ thống thoát nước mưa tràn mặt đã được xây dựng bằng hệ thống thoát nước 

bằng cống BTCT D300-D1.200, các hố gas thăm thu bê tông cốt thép. Cống thoát chính 

bao quanh khu đất đặt sát vỉa hè, song song với các tuyến đường nội bộ của dự án. Toàn 

bộ nước mưa được thu gom vào ống, cống và rãnh chìm qua các hố ga thăm thu trực 

Nước mưa 
sân đường 

Tấm đan chắn 
rác 

Hệ thống thoát nước mặt BTCT 

 D400-D1200 

Hệ thống thoát nước mưa của KCN 
Dệt may Phố Nối 

Đường ống đứng 
HDPE D125mm 

 

Nước mưa 
mái 
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tiếp trên mặt đường rồi theo tuyến ống trục chính thoát vào hệ thống thoát nước mưa 

của KCN.  

Tổng hợp thống kê thông số kỹ thuật hệ thống thoát nước mưa của cơ sở như sau: 

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom thoát nước mưa của Cơ sở 

STT Loại ống Đơn vị Khối lượng 

1 Đường ống thoát nước mưa 

D400 m 860,9 

D600 m 329,9 

D800 m 205,3 

D1000 m 177,4 

D1200 m 5 

2 Hố ga thoát nước mưa hiện trạng Ga 85 

 - Tọa độ 01 điểm đấu nối nước mưa (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30): X (m) = 2314051.305; Y(m) = 559875.400 

- Mô tả hệ thống thu gom thoát nước mưa của Cơ sở: 
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   Hình 3.2. Mặt bằng tổng thể hệ thống thoát nước mưa của Cơ sở 
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e. Biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước mưa: 

Nước mưa chỉ bao gồm nước mưa chảy tràn trên mái công trình và sân đường nội 

bộ Cơ sở. Thành phần ô nhiễm nước mưa chỉ bao gồm cát, cành cây, lá khô...Vì vậy, Cơ 

sở có các biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước mưa như sau: 

- Thường xuyên nạo vét, vệ sinh hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn. 

- Dọn dẹp vệ sinh sân, đường nội bộ của Cơ sở tần suất 01 lần/ngày. 

-  Kiểm soát và thu gom các nguồn phát thải, không để rơi vãi, phát tán ra khu vực sân. 

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho toàn thể hệ thống thoát nước 

mưa. Không để các loại rác thải thâm nhập vào đường thoát nước mưa. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Sơ đồ thu gom nước thải: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom nước thải tại Cơ sở 

b.  Thuyết minh sơ đồ thu gom nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt của cơ sở bao gồm nước thải từ các công trình nhà vệ sinh 

sẽ được thu gom nhờ hệ thống đường ống và hố ga nước thải đưa tới các công trình xử 

lý sơ bộ bằng các bể tự hoại 03 ngăn tương ứng với các nhà vệ sinh (Bể tự hoại 3 ngăn 

là công trình làm đồng thời các chức năng: Lắng nước thải, lên men cặn lắng và phân 

hủy cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại sau chu kỳ 3 - 6 tháng sẽ bị phân 

huỷ bởi vi khuẩn kị khí. Cuối cùng hợp chất hữu cơ bị phân huỷ thành khí và một phần 

thành chất vô cơ dạng muối tan với thời gian đủ dài xử lý bằng bể tự hoại có hiệu quả 

khá cao. Lượng bùn tại bể tự hoại được hút và xử lý theo quy định), nước thải nhà bếp 

xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu mỡ (tách theo nguyên tắc trọng lượng, dầu mỡ nhẹ nổi lên 

được giữ lại bởi các tấm ngăn, còn nước trong sẽ đi qua bên dưới vách ngăn); sau đó 

Nước thải  

sinh hoạt 

Nước thải 

 nhà ăn 

Bể tự hoại 

Bể gom 

Bể tách dầu mỡ 

Điểm đấu 
nối   

Hệ thống thu gom nước 
thải KCN Dệt may Phố 

Nối 
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đấu nối vào hố gas thu gom, lắng cặn chung trước khi đấu nối với hệ thống thu gom 

nước thải của KCN. 

- Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả xử lý của bể tự hoại 3 ngăn dự án sẽ tăng cường 

kết hợp một số biện pháp như sau: 

+ Định kì thông hút bùn cặn thải của bể tự hoại đảm bảo thể tích lưu chứa và 

hiệu quả xử lý của công trình. 

+ Định kỳ kiểm tra hệ thống đường ống dẫn nước thải; phát hiện hỏng hóc để có 

kế hoạch sữa chữa, thay thế và nâng cấp kịp thời. 

- Nước thải sau các công trình xử lý sơ bộ được thu tới bể gom chung, tiếp tục 

nước thải được lắng cặn sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải đưa về 

hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. Bể có thể tích 100 m3, cấu tạo bằng BTCT; 

trong bể bố trí 02 bơm (1 bơm hoạt động, 1 bơm dự phòng) với lưu lượng. Q = 23l/s, 

công suất 7,5KW. 

c.  Thông số kỹ thuật của công trình thoát nước thải: 

Tổng hợp thống kê thông số kỹ thuật hệ thống thu gom và thoát nước thải của cơ 

sở như sau: 

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom thoát nước mưa của Cơ sở 

STT Loại ống Đơn vị Khối lượng 

1 Đường ống thu gom BTCT D300 m 367,1 

2 Đường ống thoát nước thải HDPE D200 m 264 

3 Ga  Cái 17 

d. Điểm xả nước nước thải: 

- Cơ sở có 01 điểm đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom thải của KCN Dệt 

may Phố Nối đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN để xử lý đạt chuẩn 

trước khi xả thải theo môi trường. 

- Điểm đấu nối theo phương thức cưỡng bức (bơm) được đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải của KCN Dệt may Phố Nối theo đường ống HDPE D200 qua van 

bướm đến đường ống thu gom nước thải của KCN Dệt may Phố Nối. 

 - Tọa độ điểm đấu nối nước thải của Cơ sở với hệ thống thu gom nước thải của 

KCN Dệt may Phố Nối: X (m) = 2314036.436; Y(m) = 559912.554 (hệ tọa độ VN2000, 

kinh tuyến trục 105045’,múi chiếu 30). 

 - Mặt bằng thu gom và đấu nối nước thải sinh hoạt của Cơ sở: 
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Hình 3.4. Mặt bằng tổng thể hệ thống thoát nước thải của Cơ sở 
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3.1.3. Xử lý nước thải 

a.  Nguồn phát sinh và lượng nước thải:  

- Nguồn phát sinh: 

+  Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh xưởng sản xuất 1. 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh xưởng sản xuất 2. 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh nhà ăn, nhà nghỉ ca. 

+ Nước thải nhà ăn. 

- Lượng phát thải: Nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp. Do 

đó lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Cơ sở là 350 m3/ngày.đêm, trong đó: 

+ Nước thải sinh hoạt: 225 m3/ngày.đêm. 

+ Nước thải nhà ăn: 125 m3/ngày.đêm. 

b. Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại (bể phốt): 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại Cơ sở được xử lý sơ bộ bằng hệ thống bể 

tự hoại trước khi đấu nối vào bể gom 03 ngăn sau đó bơm cưỡng bức về hệ thống thu 

gom nước thải của KCN Dệt may Phố Nối. 

- Nguyên lý hoạt động: Nước thải sinh hoạt trước hết được xử lý sơ bộ qua hệ 

thống bể tự hoại. Bể tự hoại là công trình xử lý nước nhờ hai quá trình là lắng cặn và 

phân hủy bằng vi sinh vật. Do tốc độ nước qua bể rất chậm (thời gian lưu lại của dòng 

chảy trong bể là 1 – 2 ngày) nên quá trình lắng cặn trong bể có thể xem như quá trình 

lắng tĩnh, dưới tác dụng trọng lực bản thân của các hạt cặn (cát, bùn, phân) lắng dần 

xuống đáy bể, tại đây các chất hữu cơ bị phân hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật kỵ 

khí. Cặn lắng được phân hủy làm thu hẹp thể tích cặn đồng thời giảm được các tác nhân 

gây ô nhiễm môi trường. Tốc độ phân hủy chất hữu cơ nhanh hay chậm phụ thuộc vào 

nhiệt độ, độ pH của nước thải và lượng vi sinh vật có mặt trong lớp cặn. 

Quá trình chuyển hóa chất hữu cơ nhờ vi sinh kỵ khí chủ yếu được diễn ra theo 

nguyên lý lên men qua các bước sau: 

+ Vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ phức tạp và lipit thành các chất hữu cơ 

đơn giản có trọng lượng nhẹ; 

+ Vi khuẩn lên men axit, biến đổi các chất hữu cơ đơn giản thành axit hữu cơ; 

+ Vi khuẩn lên men metan chuyển hóa hydro và các axit được tạo thành ở giai 

đoạn trước thành khí metan và cacbonic. 
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Hình 3.5. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại (bể phốt) 

- Thông số kỹ thuật của bể tự hoại (bể phốt): 

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật của bể phốt 

STT Vị trí xây dựng Tên bể 
Thể tích 

(m3) 
Đặc điểm 

1  
Xưởng sản xuất 

số 2 

Bể tự hoại 1 60 

Xây dựng bằng BTCT, 03 

ngăn 

Bể tự hoại 2 70 

2  
Xưởng sản xuất 

số 1 

Bể tự hoại 3 47 

Bể tự hoại 4 57  

Bể tự hoại 5 27 

3  
Nhà căng tin, 

nhà ăn ca 

Bể tự hoại 6 60  

Bể tự hoại 7 70  

Tổng  391  

c. Xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn bằng bể tách dầu mỡ: 

 Nước thải phát sinh từ nhà ăn của Cơ sở sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu 

mỡ trước khi đấu nối vào bể gom 03 ngăn sau đó bơm cưỡng bức về hệ thống thu gom 

nước thải của KCN Dệt may Phố Nối. 

- Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ là dựa vào tỷ lệ chênh lệch trọng 

lượng giữa mỡ, nước và một số chất rắn có trong nước thải. 

 Đầu tiên, phần nước thải có chứa dầu mỡ sẽ được tách rác để giữ lại chất thải có 

kích thước lớn, giảm tình trạng tắc nghẽn đường ống nước thải. 

 
Nước thải ra Nước thải  vào  

 

Lắng  
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 Sau đó, dầu mỡ được tách ra khỏi nước thải dựa vào trọng lượng. Dầu mỡ nhẹ 

nổi lên trên được thu vớt định kỳ đem xử lý theo quy định. Tại mỗi ngăn sẽ có thiết kế 

hướng dòng nhằm tạo điều kiện để dầu mỡ và nước được phân tách riêng biệt. 

 Cuối cùng, dầu mỡ được thu gom xử lý theo quy định, phần nước thải sau tách 

dầu mỡ được thu gom vào bể gom 03 ngăn sau đó bơm cưỡng bức về hệ thống thu gom 

nước thải của KCN Dệt may Phố Nối. 

 - Thông số kỹ thuật bể tách dầu mỡ: 

Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật của bể tách dầu mỡ 

TT Tên bể Dung tích (m3) Ghi chú 

1. Bể tách dầu mỡ 100 03 ngăn 

Tổng 100  

d. Bể gom nước thải tại Cơ sở: 

Nước thải sinh hoạt và nước thải nhà ăn tại Cơ sở sau khi xử lý sơ bộ được đấu nối 

vào bể thu gom nước thải 03 ngăn, trong đó: 

 - Ngăn số 01-02: Có chức năng lắng cặn, tách rác. 

 - Ngăn số 03: Đặt 02 bơm (1 bơm hoạt động, 1 bơm dự phòng) bơm nước thải 

sau xử lý sơ bộ của Cơ sở vào đường ống HDPE D200 về hệ thống thu gom nước thải 

của KCN Dệt may Phố Nối để đưa về Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Dệt 

may Phố Nối để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả nước thải ra môi trường theo Hợp 

đồng xử lý nước thải số 221/2023/HĐ-XLNT ngàu 30/12/2023 giữa Công ty Cổ phần 

phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối và Công ty TNHH Regina Miracel International 

Hưng Yên (Đính kèm Phụ lục). 

 - Bơm nước thải tại Cơ sở có thông số kỹ thuật sau: 

 + Hãng: FIRMLY 

 + Model: 50WQC15-15-1.5 

 + Điện áp: 3P/380V-50Hz 

 + Công suất: 7,5 KW 

 + Lưu lượng: Qmax = 23 lit/s 

 + Họng xả: 200 mm 

 + Số lượng: 02 bơm 
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- Thông số kỹ thuật bể gom: 

Bảng 3.5. Thông số kỹ thuật của bể gom 

TT Tên bể Dung tích (m3) Ghi chú 

1. Bể gom 100 03 ngăn 

Tổng 100  

e. Các biện pháp giảm thiểu khác: 

Để hạn chế ảnh hưởng của nước thải đến nguồn tiếp nhận Cơ sở đã và sẽ thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu sau: 

- Thực hiện chính sách tiết kiệm nước trong sinh hoạt nhằm giảm lượng nước thải 

phát sinh; 

- Định kỳ nạo hút bể tự hoại (bể phốt). 

d. Hiệu quả của công trình xử lý sơ bộ nước thải tại Cơ sở: 

Kết quả quan trắc nước thải đầu ra của Bể tách dầu mỡ và Bể gom nước thải cuối 

cùng của Cơ sở trước khi đấu nối với hệ thống thu gom nước thải về hệ thống xử lý nước 

thải của KCN Dệt may Phố Nối năm 2022 - 2024 đều thấp hơn tiêu chuẩn nước thải đầu 

vào của KCN Dệt may Phố Nối (chi tiết tại Bảng 5.1 và Bảng 5.2, Chương 5 và Phiếu kết 

quả đính kèm Phụ lục Báo cáo). 

3.1.4. Thu gom và thoát nước xả cặn nồi hơi 

Với lượng nước xả cặn nồi hơi là 0,28 m3/ngày.đêm lượng rất nhỏ với thành phần chủ 

yếu cặn, TSS. Lượng nước này được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải vào bể thu 

gom 3 ngăn 100 m3 trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải về Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của KCN Dệt may Phố Nối. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

 Cơ sở không có các công trình thu gom, xử lý bụi và khí thải xả thải ra môi 

trường xung quanh. Do đó, nội dung này Cơ sở trình bày các biện pháp giảm thiểu bụi 

và khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của Cơ sở như sau: 

3.2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải do hoạt động của các phương tiện giao 

thông 

 - Sử dụng phương tiện vận tải đã được kiểm định về thông số kỹ thuật, nguồn 

gốc xuất xứ. 
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  - Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tra dầu mỡ động cơ của các phương tiện 

vận tải để phát hiện hỏng hóc và có phương án sữa chữa kịp thời. 

  -  Thường xuyên vệ sinh đường nội bộ ra vào Công ty và khu vực nhà để xe cho 

cán bộ công nhân viên, tần suất ít nhất 1 lần/ngày. 

  - Bố trí các loại xe ra vào bãi đỗ xe hợp lý, phương tiện ra vào phải theo đúng 

quy định hướng dẫn của phòng Bảo vệ. 

  -  Các phương tiện vận chuyển phải được che chắn kín bằng bạt để tránh phát tán 

bụi ra ngoài môi trường. 

- Toàn bộ mặt bằng sân đường nội bộ của Công ty được bê tông hóa toàn bộ và 

quét dọn, vệ sinh vào cuối ngày làm việc sẽ góp phần giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh  

  -  Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên Nhà máy. Biện pháp trồng cây xanh là 

biện pháp hỗ trợ tích cực để vừa giúp lọc không khí vừa tạo cảnh quan đẹp cho công 

trình. Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí như hút bụi và 

giữ bụi, lọc sạch không khí, cản trở tiếng ồn phát tán và che chắn tiếng ồn, giảm nhiệt 

độ không khí...  

Hình ảnh về cây xanh, thảm cỏ đã trồng tại dự án: 

 

Hình 3.6. Hình ảnh cây xanh tại Cơ sở 

3.2.2. Biện pháp đảm bảo vi khí hậu chung trong nhà xưởng sản xuất 

- Hiện tại, tại xưởng sản xuất số 1 và số 2 Công ty lắp đặt hệ thống điều hoà công 

nghiệp mục đích làm mát nhà xưởng sản xuất bằng hệ thống làm mát áp suất dương. Mô 

tả nguyên lí của quá trình làm mát như sau: 
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- Nguyên lí làm mát: 

 Phần chính giữa máy làm mát là một động cơ quạt hướng trục, có tác dụng hút 

không khí bên ngoài trời vào máy qua các tấm màng giấy thấm nước từ đó sẽ trao đổi 

nhiệt với nước làm hạ nhiệt độ không khí ngoài trời khi đi qua máy làm mát và được 

quạt hướng trục đẩy không khí mát đó theo hệ thống đường ống dẫn vào không gian bên 

trong nhà xưởng. 

Nhờ vào đó mà không khí khô nóng bên ngoài trời khi đi qua máy làm mát đã hạ 

xuống thấp do trao đổi lấy nhiệt độ của nước và cung cấp không khí mát mẻ cho nhu 

cầu hoạt động bên trong xưởng. 

Khi nước trao đổi nhiệt với không khí bên ngoài trời sẽ bay hơi dần và nước sẽ 

được tự động bổ sung nhờ vào van phao cơ bên trong máy. 

Không khí sạch được làm mát được đưa vào trong không gian làm mát, vì được 

cấp liên tục do vậy đã tạo ra được áp suất không khí bên trong cao hơn bên ngoài, và 

đẩy không khí từ trong không gian cần làm mát ra bên ngoài, không khí đẩy ra mang 

theo hơi nóng được đưa ra ngoài những khu vực được làm mát. Vì vậy mà phương pháp 

làm mát này được gọi là làm mát theo hệ thống làm mát áp suất dương. 

+ Hiệu quả của hệ thống làm mát:  

Thực tế đã chứng minh hệ thống làm mát nhà xưởng áp suất dương hiệu quả hơn 

rất nhiều so với hệ thống máy lạnh thông thường: 

+ Không làm hại ozon, bảo vệ môi trường; 

+  Tiết kiệm điện năng; 

+  Chi phí đầu tư chỉ bằng 1/3 so với máy lạnh và chi phí vận hành chỉ bằng 1/10 

so với máy lạnh; 

 +  Hệ thống này làm giảm nhiệt độ từ 50 ÷ 100C, ví dụ nhiệt độ ngoài trời là 

350C, khi sử dụng hệ thống làm mát này thì nhiệt độ trong xưởng chỉ còn từ 25-280C. 

 + Không khí khi đi qua máy được lọc sạch, giảm nhiệt độ, hàm lượng oxy tăng 

đồng thời được bù ẩm, tạo môi trường làm việc lí tưởng giúp tăng năng suất lao động và 

đảm bảo sức khoẻ cho người lao động; 

 +  Hiệu quả cũng đã được chứng minh qua các kết quả quan trắc môi trường 

định kì, các thông số vi khí hậu tại khu vực các xưởng làm việc luôn đảm bảo. 

3.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động khu vực dệt 

Nhà máy sử dụng máy dệt Santoni tự động, hiện đại ứng với công nghệ 3-

D/CAM để tiến hành sản xuất: bản vẽ thông qua các đầu chuyển dữ liệu, công nhân điều 
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chỉnh các thông số của máy phù hợp với yêu cầu, đưa các cuộn sợi nguyên liệu đến các 

vị trí định vị trên máy tùy yêu cầu sản phẩm đảm bảo đúng chủng loại, màu sắc đối với 

từng vị trí sau đó điều khiển chạy máy dệt. Hoạt động dệt được thực hiện tự động và 

trong vùng không gian của máy. Sợi nguyên liệu là sợi Polyeste và sợi nynon là sợi tổng 

hợp có cấu trúc bền vững. Vì vậy, bụi phát sinh trong công đoạn dệt không đáng kể. 

Tuy nhiên, trong quá trình dệt với tốc độ cao có phát sinh các sợi chỉ bị tách sợi 

ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nên mỗi máy dệt có bố trí thiết bị hút sợi thừa nhờ 

quạt hút thông qua đầu hút phía dưới thiết bị chứa màng lọc, các đầu hút bụi được bố trí 

trên vị trí thao tác của thiết bị dệt. Sợi thừa theo đường ống thu gom vào thiết bị có chứa 

lớp màng lọc và được giữ lại tại lớp màng lọc. 

Màng lọc cơ sở sử dụng là các tấm lọc bằng chất liệu sợi tổng hợp với kích thước 

mỗi tấm lọc 500mmx500mmx50mm; mỗi thiết bị dệt được bố trí 5-7 tấm lọc dưới đáy 

thiết bị dệt. 

Định kỳ lượng chỉ thừa chứa trong thiết bị và được thu gom, lưu giữ, thuê đơn vị 

có chức năng thu gom, xử lý; tấm màng lọc được định kỳ 03 tháng/lần thay thế và thuê 

đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Sơ đồ quy trình thu sợi thừa lắp đặt đồng bộ với máy dệt Santoni tại Cơ sở 

 -  Hiệu quả biện pháp áp dụng: Qua kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 

2022-2024, chất lượng môi trường không khí khu vực máy dệt Santoni nằm trong quy 

chuẩn cho phép. Do đó, biện pháp giảm thiểu tác động khu vực dệt nhà máy đang áp 

dụng là có hiệu quả nên tiếp tục duy trì và thực hiện.  

Sợi thừa phát sinh 
trong quá trình dệt 

Màng lọc  

Sợi thải, màng lọc 
thải bỏ 

Màng lọc thay thế 

Ống hút, đường ống 
thu gom 

Thuê đơn vị có chức 
năng thu gom, xử lý 
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3.2.4. Biện pháp giảm thiểu bụi tại công đoạn cắt thường  

Công ty đang sử dụng 05 thiết bị cắt tự động đặt tại tầng 2 Nhà xưởng sản xuất 

02. Tại bàn cắt, có thiết bị hút chân không vừa tạo lực cố định để công đoạn cắt đảm 

bảo chính xác, vừa có tác dụng giữ bụi, tránh phát tán, trên bề mặt lớp vải để cắt được 

trải lớp nilon phủ lên trên cùng làm giảm thất thoát lực hút chân không, đồng thời ngăn 

ngừa bụi phát sinh ra môi trường lao động. Bàn cắt có hệ thống hút bụi để làm sạch bàn 

cắt cũng như thu gom bụi đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động. Thiết bị 

hút thu gom bụi đặt tại phía cuối bàn cắt, nơi lấy bán thành phẩm, lắp đặt đồng bộ với 

máy cắt. 

- Sơ đồ nguyên lí hệ thống thu bụi tại khu vực cắt tự động như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8. Sơ đồ quy trình thiết bị xử lý bụi lắp đặt đồng bộ với máy cắt tự động tại Cơ sở 

- Thuyết minh quy trình: 

Tại mỗi bàn cắt vải tự động có hệ thống hút chân không, khay chứa bụi và lọc 

bụi để làm sạch bề mặt bàn cắt, đồng thời thu gom bụi phát sinh từ quá trình cắt. Bụi 

phát sinh từ máy cắt nhờ lực hút cưỡng bức của quạt hút đặt bên dưới mặt bàn cắt, khí 

thải chứa bụi được dẫn vào khay chứa bụi kín chia làm 4 ngăn được lắp bên dưới đáy 

bàn cắt, tại đây bụi vải có kích thước lớn được giữ lại. Bụi nhỏ theo quán tính được đưa 

Bụi tại mỗi máy cắt 

vải tự động 

Quạt hút chuân 
không  

Khay chứa bụi  

Bầu khí có gắn màng 
lọc  

Khí sạch ra môi 
trường nhà xưởng  

Bụi vải; màng 
lọc thải  

Quản lý 
CTRCNTT  
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qua bầu khí có gắn màng lọc bụi, tại đây bụi lơ lửng được giữ lại màng lọc bụi, gồm 4 

lớp màng, khí sạch theo ống dẫn vào đường ống thu gom và thoát ra nhà xưởng sản 

xuất. 

Để tăng hiệu quả thu hồi bụi của hệ thống, định kỳ 2 tháng/1 lần công ty tháo 

khay chứa bụi bên dưới máy cắt dùng máy hút bụi để vệ sinh, thu hồi bụi tại khay chứa 

bụi, định kỳ 1 tuần/lần công ty tháo màng lọc bụi, sử dụng máy hút bụi để vệ sinh màng 

lọc bụi, thao tác này được gọi là hoàn nguyên khả năng lọc. Bụi thải từ khay chứa bụi, 

từ màng lọc chứa bụi được thu gom đưa về khu lưu giữ chất thải rắn sản xuất của nhà 

máy và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

Định kỳ, màng lọc bụi được thay thế 1 lần/năm và được thu gom, xử lý cùng 

với chất thải rắn sản xuất của nhà máy.  

- Thông số kỹ thuật: 

+ Đối với hệ thống xử lý bụi đồng bộ tại máy cắt: một hệ thống gồm các đầu 

hút thu lọc bụi bằng màng lọc tương ứng số lượng máy cắt vải (01 đầu hút lọc bụi/ mỗi 

máy), tổng số thiết bị thu hồi bụi kèm theo máy cắt là 5 thiết bị, với thông số kỹ thuật 

của 01 hệ thống như sau: 

Khay chứa bụi có kích thước: 294×266×70cm, chia làm 4 ngăn. Vật liệu thép 304; 

Bầu khí có kích thước: đường kính 420mm×cao 1.300 mm, vật liệu bằng nhựa PVC; 

Màng lọc gồm 4 lớp, có kích thước 19,5×24,5cm. 

- Đánh giá hiệu quả: 

Qua kết quả quan trắc môi trường định kỳ, bụi phát sinh tại khu vực cắt thỏa 

mãn QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc (Giới hạn tiếp xúc ca làm việc). 

3.2.5. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Khí thải máy phát điện chứa nhiều các chất ô nhiễm không khí, tuy nhiên, theo 

đánh giá, nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh được đánh giá là thấp và chỉ phát thải khi 

sử dụng máy phát điện trong trường hợp mạng lưới điện khu vực gặp sự cố, thời gian 

phát thải ngắn. 

Máy phát điện đang được bố trí tách biệt tại khu vực trạm điện của công ty, bố trí 

trong nhà chứa riêng. Công ty sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm như sau: 

- Sử dụng nhiên liệu chạy máy phát có hàm lượng lưu huỳnh thấp; 

- Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, bảo trì và thay thế các chi tiết hư hỏng. 
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3.2.6. Biện pháp giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ quá trình thu gom và lưu giữ chất 

thải sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt được quy định bỏ vào các thùng chứa có nắp kín để 

tránh thu hút côn trùng và phát tán mùi hôi ra môi trường xung quanh. Các thùng chứa 

được đặt tại các nơi chủ yếu phát sinh rác sinh hoạt, định kỳ được đơn vị có chức năng 

đến thu gom, vận chuyển và xử lý. 

- Để rác đúng nơi quy định và được lưu chứa trong thùng chứa chuyên dụng có 

nắp đậy. 

- Chuyển giao cho đơn vị có chức năng tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý theo 

quy định. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

a. Thành phần và khối lượng: 

- Nguồn phát sinh: 

+ Chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. 

+ Chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động nhà ăn. 

- Thành phần: Các chất thải hữu cơ (chiếm 50% tổng khối lượng) và các chất thải 

vô cơ như túi nilong thải, vỏ chai nhựa, vỏ hộp xốp,…  

- Khối lượng phát thải: Chất thải sinh hoạt phát sinh thực tế trong năm 2022-2023 

từ hoạt động của cán bộ công nhân viên tại Cơ sở phát sinh như sau: 

Bảng 3.6. Thống kê khối lượng chất thải sinh hoạt tại Cơ sở 

STT Loại chất thải Đơn vị 

Khối lượng 

Năm 2022 Năm 2023 

Ước tính khối 
lượng lớn nhất 

(lấy hệ số K = 1,2) 

1 Chất thải sinh hoạt Tấn 37,23 37,47 45 

Nguồn: Chứng từ chuyển giao của Cơ sở đính kèm phụ lục báo cáo 

b. Phân loại và lưu giữ: 
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- Chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực Cơ sở sẽ được thu gom và lưu trữ trong các 

thùng chứa thích hợp, cụ thể số lượng thùng chứa như sau: 

+  Thùng chứa rác: Bố trí thùng chứa rác thải sinh hoạt 10- 60 lít tại các vị trí phát 

sinh, hàng ngày được nhân viên vệ sinh tại Nhà máy tập kết về 04 thùng rác 120 lít bố 

trí tại điểm tập kết của Cơ sở tại cuối khu đất của Cơ sở về phía Nam. 

c. Biện pháp xử lý: 

- Tại thời điểm lập báo cáo Cơ sở đã ký Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải thông thường số: 47/2024/HĐ-VCXLCT/DRET-RMH ngày 12/11/2024 giữa 

Công ty TNHH Regina Miracle International Hưng Yên với Công ty Cổ phần Phát triển 

công nghệ tài nguyên Môi trường được đóng kèm trong phụ lục báo cáo. 

- Định kỳ 01 ngày/01 lần theo giờ thu gom rác, đội vệ sinh của nhà máy sẽ tới 

thu gom về khu vực tập trung rác thải sinh hoạt của nhà máy.  

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên làm việc tại Cơ sở thực hiện 

nghiêm chỉnh nội quy giữ gìn vệ sinh môi trường chung, vứt rác đúng nơi quy định. 

- Quy định các vị trí đặt thùng rác - những vị trí dễ thuận tiện, dễ nhìn thấy. 

 

Hình 3.9. Hình ảnh thùng chứa CTSH tại cơ sở 

3.3.2. Biện pháp giảm thiểu tác động chất thải rắn thông thường  

a. Thành phần và khối lượng: 

- Nguồn phát sinh và thành phần CTRTT:  

+ Bao gói nguyên liệu, sản phẩm. 
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+ Vụn sợi, bavia vải phát sinh từ công đoạn cắt, dệt. 

+ Sợi, chỉ vụn phát sinh từ công đoạn may. 

+ Giấy vụn từ hoạt động văn phòng. 

+ Sản phẩm lỗi hỏng. 

+ Phụ liệu hỏng, 

+ Màng lọc bụi thải. 

- Khối lượng phát thải: Chất thải công nghiệp phát sinh thực tế trong năm 2022-

2023 từ hoạt động sản xuất tại Cơ sở phát sinh như sau: 

Bảng 3.7. Thống kê khối lượng chất thải công nghiệp tại Cơ sở 

STT Loại chất thải Đơn vị 

Khối lượng 

Năm 2022 Năm 2023 

Ước tính khối 
lượng lớn nhất 

(lấy hệ số K = 1,2) 

1 
Chất thải công 
nghiệp có khả năng 
tái chế 

Tấn     265,7      225,4  318,8 

2 
Chất thải công 
nghiệp phải xử lý 

Tấn       74,3        73,6  89,2 

Tổng Tấn 340,0 299,0 408,0 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 và chứng từ chuyển giao 

chất thải của Cơ sở đính kèm báo cáo  

b. Phân loại và lưu giữ: 

- CTRCN phát sinh tại cơ sở sẽ được phân loại tại nguồn gồm 02 loại CTRCN có 

khả năng tái chế và CTRCN phải xử lý vào 05 thùng chứa 240 lít. 

- Bố trí khu vực lưu chứa 70 m2 tại tầng 1 Nhà xưởng sản xuất 1 theo đúng Báo 

cáo ĐTM đã được phê duyệt. 

c. Biện pháp xử lý: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

48 

- Đối với CTRCN phải xử lý: Tại thời điểm lập báo cáo Cơ sở đã ký Hợp đồng 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thông thường số: 47/2024/HĐ-VCXLCT/DRET-

RMH ngày 12/11/2024 giữa Công ty TNHH Regina Miracle International Hưng Yên 

với Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ tài nguyên Môi trường được đóng kèm trong 

phụ lục báo cáo. 

- Đối với CTRCN có khả năng tái chế: Tại thời điểm lập báo cáo Cơ sở đã ký 

Hợp đồng mua bán phế liệu số: 46/2024/HĐMBPL/DRET-RMH ngày 12/11/2024 giữa 

Công ty TNHH Regina Miracle International Hưng Yên với Công ty Cổ phần Phát triển 

công nghệ tài nguyên Môi trường được đóng kèm trong phụ lục báo cáo. 

 - Định kỳ 01 ngày/01 lần theo giờ thu gom rác, đội vệ sinh của nhà máy sẽ tới 

thu gom về khu vực tập trung CTRCN của nhà máy.  

 

Hình ảnh thùng chứa CTRCNTT 

 

Hình ảnh khu vực lưu chứa CTRCNTT 

Hình 3.10. Hình ảnh lưu giữ CTRCNTT tại cơ sở 

Đối với bùn thải từ bể phốt:  

- Lượng thải: Với số lượng công nhân viên của Cơ sở là 2.600 người, căn cứ 

QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, tại mục 

2.11.1 quy định về lưu lượng nước thải phát sinh: “Khối  lượng phân bùn phát sinh 

được xác định dựa trên mức độ hoàn thiện của hệ thống công trình vệ sinh tại chỗ hoặc 

theo các tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng nhưng phải ≥ 0,04 m3/người/năm”. Lựa 

chọn lượng bùn phát sinh là 0,04 m3/người/năm. Như vậy, tổng khối lượng bùn bể tự 

hoại phát sinh trong vòng 01 năm là 104 m3/năm. . Tỷ trọng của bùn thải từ 1,4 - 1,5 

tấn/m3. Vậy khối lượng bùn thải từ bể phốt là: 156 tấn/năm.   

- Lưu giữ và xử lý: Lượng bùn cặn phát sinh từ bể tự hoại (bể phốt), bể gom và bể 

tách dầu mỡ được Cơ sở ký hợp đồng với đơn vị có chức năng bơm hút, vận chuyển và 
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đưa đi xử lý. Đối với bùn thải, bùn cặn nạo vét tại công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh 

hoạt, Cơ sở sẽ thuê đơn vị chức năng đến nạo vét đồng thời, vận chuyển xử lý theo quy 

định. Do đó, loại chất thải này không tồn chứa trong kho.  

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a. Thành phần và khối lượng: 

-  Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế máy 

móc, thiết bị tại Cơ sở. 

-  Khối lượng phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh thực tế trong năm 2022-2023 

tại Cơ sở phát sinh như sau: 

Bảng 3.8. Thống kê khối lượng chất thải nguy hại tại Cơ sở 

STT Tên CTNH 
Mã 

CTNH 

Khối lượng (kg/năm) 

Năm 2022 Năm 2023 
Ước tính khối 
lượng lớn nhất 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu 
lọc, giẻ lau, vải bảo 
vệ thải bị nhiễm các 
thành phần nguy hại 

18 02 01 3.328 3.583 4.299,6 

2 Chất thải y tế 13 01 01 84 - 100,8 

3 
Bao bì cứng thải bằng 
kim loại  

18 01 02 1.241 310 1489,2 

4 
Bao bì cứng thải bằng 
nhựa 

18 01 03 100 - 120 

5 Pin, ắc quy thải 16 01 12 2 - 2,4 

6 
Bóng đèn huỳnh 
quang thải 

16 01 06 - 20 24 

7 
Dầu động cơ, hộp số 
và bôi trơn tổng hợp 
thải 

17 02 03 - 50 60 

  Tổng   4.755 3.963 6.096 

Nguồn: Chứng từ chuyển giao CTNH năm 2022-2023 của Cơ sở đính kèm phụ lục 

báo cáo 

b, Phân loại và lưu giữ: 

- Chất thải nguy hại phát sinh được phân loại tại nguồn. 

- Mỗi mã CTNH được lưu giữ trong 01 thùng riêng biệt có kích thước 120 lít có 
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dán mã CTNH đó và dấu hiệu cảnh báo. 

- Riêng đối với mã CTNH 17 02 03 (Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp 

thải) dạng lỏng được bố trí vào thùng phi dung tích 500 lít đặt trên khay chống tràn có 

kích thước Dài x Rộng x Cao: 1m x 1m x 0,3m có chức năng hứng chất thải trong 

trường hợp đổ/tràn. 

- Toàn bộ các thùng chứa CTNH của Cơ sở được lưu giữ trong khu vực chứa 

CTNH 30 m2 đặt tại tầng 1 Nhà xưởng sản xuất 1. 

- Khu lưu chứa: Diện tích 30 m2 

- Kết cấu: Khu vực lưu chứa CTNH đặt tại tầng 1 thuộc nhà sản xuất số 1, kín 

gió và ảnh sáng, ngăn cách với các khu vực khác bằng hàng rào, có biển báo và dấu hiệu 

cảnh báo và đảm bảo các yêu cầu khác theo Quy định tại Khoản 6, Điều 35 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2022. 

 

Hình ảnh thùng chứa CTNH 

 

Hình ảnh khu vực lưu chứa CTNH 

Hình 3.11. Hình ảnh lưu giữ CTNH tại Cơ sở 

c Xử lý chất thải:  

Tại thời điểm lập báo cáo Cơ sở đã ký Hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải 

nguy hại số: 48/2024/HĐ-VCXLCT/DRET-RMH ngày 12/11/2024 giữa Công ty 

TNHH Regina Miracle International Hưng Yên với Công ty Cổ phần Phát triển công 

nghệ tài nguyên Môi trường được đóng kèm trong phụ lục báo cáo. 
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3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung của Cơ sở phát sinh từ hoạt động sản xuất, 

máy nén khí, máy phát điện dự phòng và hoạt động của phương tiện vận chuyển và 

phương tiện giao thông (xe máy, ô tô con) ra vào Cơ sở. 

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

+ Các phương tiện vận tải được thường xuyên bảo dưỡng và được quy định vận 

hành đúng tốc độ quy định cho từng khu vực nhằm đảm bảo không gây ồn cho khu vực 

xung quanh, hạn chế việc sử dụng còi trong khu vực dự án. 

+ Máy móc được bảo trì bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo chất lượng khi vận hành, 

giảm tiếng ồn và giảm rung.  

- Nhà máy đã trang bị trang phục bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất. 

- Bố trí thời gian làm việc cho các cán bộ, công nhân viên hợp lý, mỗi người làm 

việc 1 ca/ngày để tránh tình trạng bị tác động của tiếng ồn, độ rung kéo dài. 

- Nhà máy tường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị máy móc phát sinh tiếng 

ồn, độ rung theo chế độ bảo dưỡng định kỳ... 

- Trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên trực tiếp vận 

hành máy nén khí, máy phát điện như nút bịt tai chống ồn. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

3.6.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ  

 - Về pháp lý: 

 +  Cơ sở đã được Cục cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an Nghiệm thu về 

PCCC số 1294/NT-PCCC&CNCH-P4 ngày 21/6/2022. 

 + Lập Ban phụ trách về PCCC và ứng phó sự cố hoá chất thường trực cho toàn 

bộ khu vực Cơ sở. Ban phụ trách phải luôn sẵn sàng 24/24 giờ và kịp thời có mặt tại vị 

trí của mình khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

 + Thường xuyên kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, trang thiết 

bị PCCC, nguồn nước chữa cháy, đảm bảo hệ thống này trong tình trạng thích hợp và 

sẵn sàng sử dụng khi có sự cố. 
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 + Kết hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN tỉnh Hưng Yên tổ chức tập huấn 

những kiến thức về PCCC, diễn tập các tình huống giả định và hướng dẫn sử dụng các 

trang thiết bị PCCC tại chỗ. 

  - Về công trình, thiết bị PCCC: Các công trình và thiết bị PCCC chính của Cơ sở 

bao gồm: 

 + Hệ thống báo cháy địa chỉ cho toàn bộ công trình: Gồm 04 tủ trung tâm loại 16 

loops (02 tủ đạt tại nhà xưởng sản xuất số 1 và 02 tủ đặt tại nhà xưởng sản xuất số 2); 

02 tủ trung tâm loại 8 loops (01 tủ đặt tại Nhà xe và 01 tủ đặt tại Nhà ăn, nhà nghỉ công 

nhân), 01 tủ trung tâm loại 02 loops đặt tại nhà bảo vệ chính. 

 + Hệ thống chữa cháy bằng nước: gồm 02 cụm bơm. Cụm số 1 gồm 02 bơm động 

cơ điện có cùng thông số 160Kw, H = 100 m.c.n, Q = 389 m3/h (01 bơm chính và 01 bơm 

dự phòng), 01 bơm bù áp có thông số 4Kw, H = 110 m.c.n, Q = 8 m3/h. Cụm số 2 gồm 02 

bơm động cơ điện có cùng thông số 45Kw, H = 78 m.c.n, Q = 35 l/s (01 bơm chính và 01 

bơm dự phòng), 01 bơm bù áp có thông số 2,2Kw, H = 85 m.c.n, Q = 5 m3/h. 

 + 02 Bể nước PCCC kết cấu BTCT với dung tích chứa nước: 600 m3 và 1.200 m3 

 + Hệ thống chữa cháy tự động bằng khí HFC-2272ea (FM200): Lắp đặt tại Nhà 

xưởng sản xuất số 1 và số 2. 

 + Ngoài ra còn có các bình chữa cháy cầm tay. 

 - Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ: 

 + Khi sự cố cháy nổ xảy ra, bằng nhân lực và các trang thiết bị PCCC tại chỗ, đội 

PCCC của Cơ sở tự ứng phó theo trách nhiệm đã được phân công và các kỹ năng đã 

được tập huấn và diễn tập trước đó. Sau khi kết thúc sự cố sẽ họp tổng kết, ghi biên bản 

cuộc họp về các nội dung: phân tích nguyên nhân, diễn biến quá trình ứng cứu và kết 

quả ứng cứu từ đó rút kinh nghiệm cho công tác phòng ngừa và ứng cứu lần sau. 

 + Trường hợp sự cố cháy nổ vượt quá khả năng ứng phó tại chỗ: sẽ điện thoại 

cấp báo về tình hình và diễn biến của sự cố đến Phòng Cảnh sát PCCC&TCCN và đồng 

thời xin sự trợ giúp nhằm chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời. Khi đó, các cán bộ, 

công nhân viên của Cơ sở sẽ tích cực phối hợp và tuân thủ theo mệnh lệnh của Ban chỉ 

huy PCCC và cứu nạn cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC&TCCN. 

 + Các biện pháp ứng phó được thực hiện khi có sự cố cháy nổ xảy ra theo 

Phương án PCCC đã được Cảnh sát PCCC &TCCN thẩm định và phê duyệt. 

 - Hiệu quả đạt được: Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, Cơ sở chưa có sự cố 

liên quan đến cháy nổ xảy ra. 
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3.6.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố công trình xử lý nước thải 

 - Thuê đơn vị có chức năng hút bùn thải tại bể phốt, bể tách mỡ, hố ga thu 

thoát nước thải định kỳ 01 tháng/lần; 

 - Thực hiện vớt váng dầu mỡ tại bể tách mỡ hàng ngày, vào mùa đông, tăng tần 

suất để váng mỡ không bị vón cục, khó xử lý; 

3.6.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố liên quan đến máy nén khí 

 - Tuân thủ quy định của pháp luật về sử dụng thiết bị áp lực: bình chứa khí nén; 

 - Định kỳ kiểm định an toàn với bình khí nén theo quy định tại QCVN 

01:2008/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình 

chịu áp lực. 

- Ban hành quy trình vận hành máy khí nén. 

- Ban hành quy trình xử lý sự cố máy khí nén với các nội dung chính như sau: 

Đối với máy nén không hoạt động: 

 + Kiểm tra các cầu dao, công tắc điện có tiếp xúc tốt hay không? Cầu chì có bị 

đứt không? 

+ Kiểm tra các đường dây điện và các mối nối còn tiếp xúc tốt hay không? 

+ Kiểm tra các cơ cấu bảo vệ như rơle, công tắc tơ … 

Đối với máy nén chạy mãi không ngừng: 

+ Kiểm tra áp suất trong bình. 

+ Kiểm tra van an toàn xem có hơi xì ra ngoài không. 

+ Kiểm tra hệ thống tự động điều khiển máy nén. 

 + Kiểm tra máy nén. 

Đối với bình bị rò rỉ, xì nước hoặc hơi ở các mối hàn, mối nối: 

+ Tắt máy nén. 

+ Mở van xả để hạ áp suất trong bình xuống. 

+ Kiểm tra xem xét để tìm nguyên nhân xì, rò rỉ và cách khắc phục( nếu được). 

Không được sửa chữa, thay thế các bộ phận chịu áp lực của bình trong khi bình đang 

làm việc hoặc còn áp suất. 

+ Báo cáo cho cấp trên biết để cấp trên quyết định cho hoạt động tiếp hoặc 

ngưng máy sửa chữa, thay thế. 
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3.7. Các nội dung thay đổi so với hồ sơ môi trường 

Bảng 3.9. Thống kê các nội dung thay đổi, điều chỉnh so với báo cáo ĐTM 

đã được phê duyệt 

TT 
Theo Báo cáo ĐTM đã 

được phê duyệt  
Thực tế đầu tư  Lý do thay đổi 

1 07 bể phốt dung tích 354 m3 07 bể phốt dung 
tích 391 m3 

Nâng quy mô công suất của 
bể phốt nhằm tăng cường 
công tác BVMT đối với nước 
thải 

2 01 bể tách dầu mỡ 120 m3 01 bể tách dầu mỡ 
100 m3 

Phù hợp với quy mô công 
suất nhà ăn của cơ sở 

3 01 bể gom 33,3 m3 01 bể gom 100 m3 
Tăng cường khả năng lưu giữ 
nước thải tại cơ sở 

Các nội dung còn lại không thay đổi so với nội dung báo cáo ĐTM đã được Ủy 

Ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 

13/5/2020. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

A. Nội dung cấp phép 

- Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải do nước 

thải sinh hoạt của Công ty sau xử lý được thu gom về hệ thống dẫn nước thải và thoát 

vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Dệt may Phố Nối, không xả 

ra ngoài môi trường.  

- Công ty TNHH Regina Miracle International Hưng Yên đã ký hợp đồng xử lý 

nước thải số 221/2023/HĐ-XLNT ngày 30/12/2023 với  Công ty Cổ phần phát triển hạ 

tầng dệt may Phố Nối. 

Một số thông tin cơ bản về nguồn phát sinh nước thải như sau: 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh của người lao 

động làm việc tại nhà máy; 

+ Nguồn số 2: Nước thải nhà ăn phát sinh từ hoạt động nấu ăn cho người lao 

động làm việc tại nhà máy; 

+ Nguồn số 3: Nước xả cặn nồi hơi. 

- Lưu lượng xả nước thải của dự án:  

+ Nguồn số 1: 225 m3/ngày.đêm 

+ Nguồn số 2: 125  m3/ngày.đêm 

+ Nguồn số 3: 0,28 m3/ngày.đêm 

- Tọa độ độ điểm đấu nối nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105045’, múi chiếu 30): X(m)= 2303019; Y(m) = 608372 

- Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải phải 

bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn nội bộ của KCN Dệt may Phố Nối.  

- Phương thức xả nước thải: Bơm cưỡng bức. 

- Chế độ xả nước thải: Liên tục (24/24giờ). 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

8.000 m3/ngày.đêm của KCN Dệt may Phố Nối. 
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B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống 

xử lý nước thải: 

- Nguồn số 1: Nước thải nhà vệ sinh được thu gom theo đường ống nhựa uPVC 

D110-D200 đặt ngầm về 07 bể tự hoại 03 ngăn có tổng dung tích 391 m3 sau đó đấu nối 

vào bể gom 03 ngăn dung tích 100 m3 bằng đường ống BTCT D300. Tại ngăn thứ 3 của 

bể gom đặt bơm chìm bơm nước thải bằng đường ống nhựa HDPE D200 vào hệ thống 

thu gom và xử lý nước thải của KCN Dệt may Phố Nối. 

- Nguồn số 2: Nước thải nhà ăn được thu gom theo đường ống nhựa uPVC D200 

đặt ngầm về bể tách dầu mỡ 03 ngăn dung tích 100 m3 đặt cạnh nhà ăn sau đó đấu nối 

vào bể gom 03 ngăn dung tích 100 m3 bằng đường ống BTCT D300. Tại ngăn thứ 3 của 

bể gom đặt bơm chìm bơm nước thải bằng đường ống nhựa HDPE D200 vào hệ thống 

thu gom và xử lý nước thải của KCN Dệt may Phố Nối. 

- Nguồn số 3: Nước thải xả cặn nồi hơi được đấu nối về bể gom 03 ngăn dung tích 

100 m3 bằng đương ống BTCT D300. Tại ngăn thứ 3 của bể gom đặt bơm chìm bơm 

nước thải bằng đường ống nhựa HDPE D200 vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

của KCN Dệt may Phố Nối. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải  

 1/ Đối với nước thải sinh hoạt: 

-  Tóm tắt quy trình công nghệ: 

+ Nước thải các khu vệ sinh → 07 bể tự hoại (391 m3) → Bể gom 03 ngăn (100 

m3) → hệ thống thu gom nước thải chung của khu công nghiệp → Trạm xử lý nước thải 

tập trung của KCN. 

Nước thải tại nhà ăn → 01 bể tách dầu mỡ (100 m3) → Bể gom 03 ngăn (100 m3)  

→ hệ thống thu gom nước thải chung của khu công nghiệp → Trạm xử lý nước thải tập 

trung của KCN. 

- Công suất thiết kế: 

+ 07 bể tự hoại 3 ngăn, tổng dung tích 391 m3. 

+ 01 bể tách dầu mỡ 03 ngăn dung tích 100 m3 

+ 01 bể gom 03 ngăn dung tích 100 m3 
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- Tọa độ điểm xả nước thải (điển đấu nối nước thải): X (m) = 2314036.436; Y(m) 

= 559912.554 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’,múi chiếu 30). 

2/ Nước xả cặn nồi hơi 

Nước xả cặn → Bể gom 03 ngăn (100 m3)  → hệ thống thu gom nước thải chung 

của khu công nghiệp → Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN. 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt quy định tại Khoản 2, Điều 97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Định kỳ kiểm tra và hút bùn bể phốt, bể gom và bể tách dầu mỡ.  

- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự 

cố của hệ thống xử lý (bơm nước thải).  

1.5. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải của Dự án, bảo đảm đáp ứng theo yêu cầu 

của Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối, không xả nước thải trực tiếp ra môi trường. 

- Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực để thường xuyên vận hành hiệu quả các 

hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải của dự án. 

- Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đấu nối nước thải về hệ thống thoát 

nước chung của Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

 Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với khí thải theo quy 

định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: Cơ sở không có dòng khí thải phát 

sinh ra môi trường. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

A. Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung 

1. Nguồn phát sinh 

 Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của hệ thống máy móc, thiết bị của Dự 

án gồm: khu vực sản xuất  

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 
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- Nguồn số 01: Nhà xưởng sản xuất số 1; 

- Nguồn số 02: Nhà xưởng sản xuất số 2.  

3.  Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung của Cơ sở đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

 Tiếng ồn: 

Bảng 4.1. Giới hạn kiểm soát tiếng ồn 

Stt 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn 

cho phép (dBA) 
Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ  

1 70 55 - 
Khu vực 

thông thường 
QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

  Độ rung: 

Bảng 4.2. Giới hạn kiểm soát độ rung 

Stt 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 
tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

B.  Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Trang bị chụp tai, nút tai chống ồn chuyên dụng cho công nhân làm việc tại các 

vị trí có độ ồn cao. 

Lắp đặt các đế cao su vào máy móc, thiết bị phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị đặc biệt các chi tiết chuyển động: ổ 

bi, trục quay... 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu đảm bảo nằm trong 

giới hạn cho phép quy định tại Phần A, Mục 4.3. 
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- Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay dầu bôi trơn. 

+ Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm 

trong giới hạn cho phép quy định. 

+ Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay dầu bôi trơn. 

+ Lắp đặt, bố trí các thiết bị tại vị trí hợp lý tránh ảnh hưởng nhất tới môi trường 

xung quanh. 

+ Thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị máy móc nhằm đảm bảo mức ồn được giữ ở 

mức thiết kế bởi nhà sản xuất. 

4.4.  Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn 

4.4.1. Đối với chất thải nguy hại: 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sản xuất của Cơ sở 

 - Chủng loại và khối lượng phát sinh:  

Bảng 4.3. Bảng giới hạn kiểm soát chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 
Trạng 
thái 

Ký hiệu 
phân 
loại 

Khối lượng 
phát sinh 
(kg/năm) 

1 
Chất thải lây nhiễm (bao gồm 
cả chất thải sắc nhọn) 

13 01 01 Rắn/lỏng NH 100,8 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và 
các loại thủy tinh hoạt tính 
thải 

16 01 06 Rắn NH 24 

3 Pin, ắc quy thải 16 01 12 Rắn NH 2,4 

4 
Dầu động cơ, hộp số, bôi trơn 
tổng hợp thải 

17 02 03 Lỏng NH 60 

5 

Bao bì kim loại cứng (đã 
chứa chất khi thải ra là 
CTNH, hoặc chứa áp suất 
chưa đảm bảo rỗng hoặc có 
lớp lót rắn nguy hại như 
amiang) thải 

18 01 02 Rắn KS 1.489,2 

6 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa 
chất khi thải ra là CTNH) thải 

18 01 03 Rắn KS 120 
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TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 
Trạng 
thái 

Ký hiệu 
phân 
loại 

Khối lượng 
phát sinh 
(kg/năm) 

7 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc 
(bao gồm cả vật liệu lọc dầu 
chưa nêu tại các mã khác), 
giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 
nhiễm các thành phần nguy 
hại 

18 02 01 Rắn KS 4.299,6 

Tổng    6.096 

- Thiết bị lưu chứa: 07 thúng nhựa dung tích 120 lit đảm bảo đáp ứng quy định tại 

Khoản 5 Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020. 

- Khu vực lưu chứa: Diện tích 30 m2 có hàng rào bảo vệ nằm tại tầng 1, nhà xưởng 

sản xuất số 1. Khu vực lưu chứa có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại 

từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa CTNH được dán nhãn mã chất thải 

nguy hại, bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và quy 

trình quản lý theo quy định; đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định tại Khoản 6 Điều 

35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

 - Phương án xử lý: Thuê đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định 

của Pháp luật. 

4.4.2. Chất thải rắn thông thường: 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ quá trình sản xuất của Nhà máy 

- Thành phần: Vải vụn, chỉ vụn, bao bì carton, bùn thải.... 

- Lượng thải:  

+ CTRCNTT có khả năng tái chế: 318,8 tấn/năm. 

+ CTRCNTT phải xử lý: 89,2 tấn/năm. 

+ Bùn thải từ bể phốt: 156 tấn/năm. 

- Lưu giữ: 05 thùng chứa 240 lít. 

- Bố trí khu vực lưu chứa 70 m2 tại tầng 1 Nhà xưởng sản xuất 1. 
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- Phương án xử lý: Thuê đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định 

của Pháp luật. 

4.4.3. Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động của cán bộ công nhân viên bao gồm thực phẩm 

thừa, chai nhựa... 

- Khối lượng: 45 tấn/năm. 

- Thiết bị chứa đựng: Nhà máy tập kết bề 04 thùng rác 120 lít bố trí tại điểm tập 

kết của Cơ sở tại cuối khu đất của Cơ sở về phía Nam. 

- Phương án xử lý: Phân loại tại nguồn và thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo quy định của Pháp luật. 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Kết quả quan trắc môi trường nước thải hố ga trước khi xả thải của Cơ sở năm 

2023 - 2024 được thể hiện ở như sau: 

- Tấn suất quan trắc: 03 tháng/lần 

- Vị trí lấy mẫu: Nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải của KCN dệt may Phố Nối. 

- Kết quả quan trắc: 

Bảng 5.1. Kết quả  phân tích nước thải tại Cơ sở 

STT 
Tên thông 

số 
Đơn vị Kết quả quan trắc nước thải 

TC 

KCN 

dệt may 

Phố Nối 

Năm 2023 05/01/2023 07/04/ 2023 27/07/2023 14/10/2023  

1 Nhiệt độ 0C 23,2 29,3 29,8 27,8 40 

2 pH - 6,85 6,86 7,25 7,21 5-9 

3 Lưu lượng m3/h 1,4 0,5 0,1 0,2 - 

4 Độ màu Pt-Co 63,2 53,4 28,6 31,6 100 

5 TSS mg/l 120 81,3 67,5 66,0 300 

6 COD mg/l 220,8 241,9 147,2 192,0 400 

7 BOD5 mg/l 108,7 96,4 90,7 121,2 200 

8 Clorua mg/l 94,5 156,0 112,6 86,8 400 

9 Clo dư mg/l <0,3 KPH KPH 0,71 0,81 

10 Tổng N mg/l 50,4 57,2 54,4 38,9 60 

11 Sunfua mg/l 0,92 0,28 0,44 0,45 1 

12 Xyanua  mg/l <0,002 KPH KPH KPH 0,1 

13 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 3,2 3,9 3,2 1,4 4 
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STT 
Tên thông 

số 
Đơn vị Kết quả quan trắc nước thải 

TC 

KCN 

dệt may 

Phố Nối 

14 Coliform 
MPN/10

0ml 
4.400 3.500 2.500 2.000 6.000 

Năm 2024 05/01/2024 27/3/2024 02/7/2024 02/10/2024  

15 Nhiệt độ 0C 23,6 25,5 30,5 28,4 40 

16 pH - 6,91 6,94 7,15 6,82 5-9 

17 Lưu lượng m3/h 1,5 1,4 8,5 8,2 - 

18 Độ màu Pt-Co 97,15 84,51 93,12 90,2 100 

19 TSS mg/l 60,2 57,2 89,6 74,7 300 

20 COD mg/l 137,6 227,2 233,6 198,4 400 

21 BOD5 mg/l 55 90,9 93,4 115,1 200 

22 Clorua mg/l 120,54 144,65 142,66 147,48 400 

23 Clo dư mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,81 

24 Tổng N mg/l 43,2 46,2 52,6 50,8 60 

25 Sunfua mg/l 0,02 0,13 0,84 0,9 1 

26 Xyanua  mg/l <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,1 

27 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 3,4 3,8 3,8 3,2 4 

28 Coliform 
MPN/10

0ml 
4.700 5.500 5.800 5.800 6.000 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ TC KCN Dệt may Phố Nối: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của KCN Dệt may Phố Nối. 

Kết luận: 

 Kết quả quan trắc môi trường nước thải định kỳ năm 2023 - 2024 của Cơ sở cho 

thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong mẫu nước thải tại Cơ sở trước khi đấu nối với hệ 
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thống xử lý nước thải tập trung của KCN trong các kỳ quan trắc đều thấp hơn Tiêu 

chuẩn nước thải đầu vào Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Dệt may Phố Nối. 

5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi và khí thải 

- Vị trí quan trắc: 

+ K1: Khu vực dệt; + K3: Khu vực may; 

+ K2: Khu vực cắt; + K4: Khu vực đóng gói sản phẩm. 

 - Kết quả quan trắc: 

Bảng 5.2 . Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực sản xuất tại Cơ sở 

STT 
Tên thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả  QCVN 

03/2019/BY

T K1 K2 K3 K4 

AI Ngày 05/01/2023 

1  Nhiệt độ 0C 24,2 24,5 24,4 25,1 18-34(1) 

2  Độ ẩm % 70,6 67,4 65,9 69,0 40-80(1) 

3  Tốc độ gió m/s 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2-1,5(1) 

4  Tiếng ồn dBA 84,0 79,1 74,7 65,3 85(2) 

5  SO2 mg/m3 0,069 0,071 0,067 0,073 10 

6  NO2 mg/m3 0,062 0,060 0,061 0,063 10 

7  CO mg/m3 3,11 3,17 3,30 3,14 40 

8  Bụi bông mg/m3 0,164 0,112 0,138 0,093 1,0(3) 

9  Ánh sáng Lux 586 383 778 545 ≥300(4) 

 Ngày 07/04/2023 

1  Nhiệt độ 0C 25,6 27,1 27,0 25,1 18-34(1) 

2  Độ ẩm % 66,8 68,7 68,2 67,6 40-80(1) 

3  Tốc độ gió m/s 0,25 0,23 0,24 0,23 0,2-1,5(1) 

4  Tiếng ồn dBA 73,3 66,3 71,4 56,5 85(2) 

5  NO2 mg/m3 <0,19 <0,19 <0,19 <0,19 10 
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STT 
Tên thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả  QCVN 

03/2019/BY

T 
K1 K2 K3 K4 

6  SO2 mg/m3 <0,26 <0,26 <0,26 <0,26 10 

7  CO mg/m3 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 40 

8  Bụi bông mg/m3 <0,12 0,159 0,182 <0,12 1,0(3) 

9  Ánh sáng Lux 520 424 764 1099 ≥300(4) 

10  Ngày 27/7/2023 

11  Nhiệt độ 0C 26,5 27,3 27,2 27,3 18-34(1) 

12  Độ ẩm % 72,7 70,4 60 58,1 40-80(1) 

13  Tốc độ gió m/s 0,38 0,44 0,37 0,44 0,2-1,5(1) 

14  Tiếng ồn dBA 75,1 70,8 72,2 57,4 85(2) 

15  NO2 mg/m3 <0,19 <0,19 <0,19 <0,19 10 

16  SO2 mg/m3 <0,26 <0,26 <0,26 <0,26 10 

17  CO mg/m3 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 40 

18  Bụi bông mg/m3 <0,12 <0,12 0,138 <0,12 1,0(3) 

19  Ánh sáng Lux 677 511 797,5 1101 ≥300(4) 

 14/10/2023 

1  Nhiệt độ 0C 26,2 26,5 26,2 28,0 18-34(1) 

2  Độ ẩm % 72,6 64,9 64,5 68,0 40-80(1) 

3  Tốc độ gió m/s 0,34 0,38 0,36 0,32 0,2-1,5(1) 

4  Tiếng ồn dBA 75,6 70,8 72,2 63,8 85(2) 

5  NO2 mg/m3 <0,19 <0,19 <0,19 <0,19 10 

6  SO2 mg/m3 <0,26 <0,26 <0,26 <0,26 10 

7  CO mg/m3 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 40 

8  Bụi bông mg/m3 KPH <0,12 <0,12 KPH 1,0(3) 

9  Ánh sáng Lux 606 386 865 643 ≥300(4) 
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STT 
Tên thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả  QCVN 

03/2019/BY

T 
K1 K2 K3 K4 

 05/01/2024 

1  Nhiệt độ 0C 26,1 26 26,9 25,8 18-34(1) 

2  Độ ẩm % 66,3 61,8 64,4 63,1 40-80(1) 

3  Tốc độ gió m/s 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-1,5(1) 

4  Tiếng ồn dBA 79,7 69,3 68,1 56,5 85(2) 

5  NO2 mg/m3 0,059 0,063 0,065 0,067 10 

6  SO2 mg/m3 0,081 0,090 0,077 0,073 10 

7  CO mg/m3 3,53 3,436 3,353 3,588 40 

8  Bụi bông mg/m3 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 1,0(3) 

9  Ánh sáng Lux 485 622 731 602 ≥300(4) 

 27/3/2024 

1  Nhiệt độ 0C 28,1 28,1 27,4 27,2 18-34(1) 

2  Độ ẩm % 69,2 70,3 65 71,1 40-80(1) 

3  Tốc độ gió m/s 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-1,5(1) 

4  Tiếng ồn dBA 76,1 70,1 72,1 60,4 85(2) 

5  NO2 mg/m3 0,095 0,102 0,106 0,097 5 

6  SO2 mg/m3 0,106 0,105 0,121 0,118 5 

7  CO mg/m3 3,54 4 4,12 3,9 20 

8  Bụi bông mg/m3 0,085 0,091 0,08 0,08 1,0(3) 

9  Ánh sáng Lux 985 574 1177 1053 ≥300(4) 

 02/7/2024 

1  Nhiệt độ 0C 27,2 29 28,7 28,6 18-34(1) 

2  Độ ẩm % 59,1 55,9 48,3 57,5 40-80(1) 

3  Tốc độ gió m/s 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2-1,5(1) 
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STT 
Tên thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả  QCVN 

03/2019/BY

T 
K1 K2 K3 K4 

4  Tiếng ồn dBA 84,9 77,3 74,6 68,6 85(2) 

5  NO2 mg/m3 0,091 0,096 0,092 0,091 5 

6  SO2 mg/m3 0,119 0,114 0,111 0,106 5 

7  CO mg/m3 3,93 3,9 3,82 4,1 20 

8  Bụi bông mg/m3 0,062 0,065 0,064 0,066 1,0(3) 

9  Ánh sáng Lux 473 522 793 937 ≥300(4) 

 02/10/2024 

10  Nhiệt độ 0C 26,1 28,2 27,6 26,4 18-34(1) 

11  Độ ẩm % 59,6 57,1 60,5 58,6 40-80(1) 

12  Tốc độ gió m/s 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-1,5(1) 

13  Tiếng ồn dBA 80,7 70,6 67,8 64,7 85(2) 

14  NO2 mg/m3 0,1 0,099 0,096 0,098 5 

15  SO2 mg/m3 0,112 0,109 0,103 0,108 5 

16  CO mg/m3 3,89 3,98 3,92 3,97 20 

17  Bụi bông mg/m3 0,068 0,074 0,082 0,069 1,0(3) 

18  Ánh sáng Lux 850 504 635 556 ≥300(4) 

- Quy chuẩn so sánh: 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ (1)QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

+ (2)QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

+ (3)QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc (Giới hạn tiếp xúc ca làm việc); 
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+ (4)QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chiếu sáng - Mức cho 

phép chiếu sáng tại nơi làm việc; 

+  (5)QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị cho phép của 50 

yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- (-): Không quy định. 

Nhận xét: Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực làm viêc định kỳ 

năm 2023 và 2024 của Cơ sở cho thấy: 

- Nồng độ bụi tại khu vực sản xuất của Nhà máy đều nhỏ hơn giới hạn cho phép 

theo QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc (Giới hạn tiếp xúc ca làm việc). 

- Nồng độ ô nhiễm không khí tại khu vực sản xuất của Công ty đều nhỏ hơn giới 

hạn cho phép theo QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc (Giới hạn tiếp xúc ca 

làm việc). 

- Tiếng ồn tại khu vực sản xuất của công ty đều nhỏ hơn giới hạn cho phép QCVN 

24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng 

ồn tại nơi làm việc. 
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CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Cơ sở 

 Cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ 

môi trường vì không phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

- Đối với nước thải:  Căn cứ Khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ: Hoạt động của Cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc 

môi trường nước thải do nước thải của Cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của KCN Dệt may Phố Nối. 

- Đối với chất thải: 

+ Chất thải rắn thông thường: theo dõi, giám sát việc thu gom chất thải rắn thông 

thường vào nơi chứa; lưu giữ hợp đồng hoặc chứng từ hoặc giấy tờ có liên quan đến việc 

chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý. 

+ Chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại được phân định, phân loại trước khi đưa 

vào khu vực lưu trữ chất thải nguy hại; Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển 

và xử lý chất thải nguy hại; Lưu giữ hợp đồng, liên chứng từ CTNH và quản lý CTNH 

theo quy định hiện hành. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí quan trắc môi trường định kỳ hàng năm của Cơ sở dự kiến: 15 triệu 

đồng/năm. Khi lấy mẫu đột xuất. 
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CHƯƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐÔI VỚI CƠ SỞ 

 Trong các năm 2023, 2024, Cơ sở không có các đợt thanh tra, kiểm tra về lĩnh 

vực bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác chấp hành pháp 

luật về BVMT tại Cơ sở. 
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CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Regina Miracle International Hưng Yên cam kết: 

-  Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi 

trường, nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Thực hiện thu gom, lưu chứa và chuyển giao chất thải định kỳ cho các đơn vị 

có chức năng và năng lực theo đúng quy định. 

- Thực hiện lập và gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo quy 

định cho cơ quan quản lý; công khai thông tin giấy phép môi trường đã được cấp để các 

tổ chức, cá nhân liên quan tham gia trong việc theo dõi, giám sát công tác bảo vệ môi 

trường của cơ sở. 

- Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, sự cố hóa 

chất, sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải và hoàn toàn chịu trách nhiệm đền bù, khắc 

phục thiệt hại do sự cố gây ra. 

- Cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá 

trình vận hành cơ sở. 

- Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu 

trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý 

Nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm các tác động do cơ sở gây 

ra đối với môi trường không khí, tiếng ồn.  

- Cam kết giảm thiểu tác động đến môi trường xã hội, an ninh trật tự và giao 

thông. 

- Cam kết không sử dụng hóa chất, nguyên liệu bị cấm theo quy định của Pháp 

luật Việt Nam 

Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu 

để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng./. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC  












































































































































































































































































































































































































































































